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Chương I

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Tên chủ cơ sở

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH XNK thuỷ sản Phúc Tâm Lợi
- Địa chỉ văn phòng: Số 24/31, Khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tỉnh An Giang.
- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Bà) Nguyễn Thị Mỹ Lan
- Chức vụ: Giám đốc 

- Mã số thuế: 1601715565
- Điện thoại: 02963 989 165




Fax: 02963 958 168

- Email: phuctamloi@yahoo.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1601715565 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 16/04/2012 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 07/05/2019.

2. Tên cơ sở

- Tên cơ sở: “Nhà máy chế biến thuỷ sản Phúc Tâm Lợi”. 
- Địa điểm cơ sở: “Nhà máy chế biến thuỷ sản Phúc Tâm Lợi” toạ lạc tại tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tỉnh An Giang. Cụ thể, dự án có tứ cận tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông giáp sông Hậu 
+ Phía Tây giáp nhà dân 
+ Phía Nam giáp đất trống của chủ dự án 
+ Phía Bắc giáp nhà dân 
Bảng 1.1: Toạ độ vị trí của cơ sở

	Ký hiệu
	Tọa độ VN2000

	
	X
	Y

	A
	1153105
	0571608

	B
	1153062
	0571636

	C
	1153099
	0571696

	D
	1153084
	0571700

	E
	115331
	0571807

	F
	1153179
	0571794

	G
	1153175
	0571785

	H
	1153189
	0571783

	I
	1153168
	0571717

	J
	1153201
	0571709

	K
	1153214
	0571756

	L
	1153258
	0571744

	M
	1153231
	0571696

	N
	1153166
	0571712
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Hình 1.1: Vị trí của cơ sở

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án: 
+ Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến thuỷ sản Phúc Tâm Lợi, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

+ Giấy phép xây dựng số 18/GPXD ngày 20/3/2019 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. 
+ Giấy phép xây dựng số 23/GPXD ngày 24/04//2020 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang.
+ Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 752/GP-STNMT ngày 15/07/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần:

+ Quyết định số 1527/QĐ-STNMT ngày 06/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư Nhà máy chế biến thuỷ sản Phúc Tâm Lợi.
+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 462/GP-STNMT ngày 05/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
- Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công: Tổng vốn đầu tư của cơ sở là 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ:Mười tỷ đồng), nên cơ sở thuộc tiêu chí phân loại nhóm C (theo khoản 3 Điều 11 Luật đầu tư công số 58/2024/QH15). 
- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Cơ sở có loại hình thuộc phụ lục II phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ và cơ sở xả nước thải và nguồn nước mặt (sông Hậu) được sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Ngoài ra, cơ sở không có các yếu tố nhạy cảm môi trường khác như: Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên; Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu di sản thế giới, khu di tích lịch sử - văn hoá, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt; Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất có rừng tự nhiên,…; Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng. 
- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Chế biến thuỷ sản 
- Phân nhóm dự án đầu tư: căn cứ số thứ tự 4, mục II, Phụ lục III của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ thì cơ sở “Nhà máy chế biến thuỷ sản Phúc Tâm Lợi” thuộc dự án đầu tư nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở

Cơ sở hoạt động 240 ngày/năm với công suất hoạt động như sau:
Bảng 1.2: Công suất hoạt động của cơ sở

	
	Nguyên liệu

(tấn/năm)
	Thành phẩm

(tấn/năm)
	Phụ phẩm

(tấn/năm)
	Hao hụt

(tấn/năm)

	Công suất 
	3.600
	1.080
	2.484
	36

	Tỷ lệ
	100%
	30%
	69%
	1%


3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

- Loại hình dự án: Chế biến thuỷ sản.
Cơ sở sử dụng quy trình sản xuất bán tự động và sử dụng công nghệ cấp đông IQF (Individual Quickly Freezer) để phục vụ quy trình sản xuất, chế biến thuỷ sản. 

[image: image2]
Hình 1.2: Sơ đồ dây quy trình chế biến cá Fillet
Thuyết minh quy trình:
	CÔNG ĐOẠN
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
	MÔ TẢ

	Tiếp nhận nguyên liệu
	- Cá nguyên con còn sống, chất lượng tươi tốt.
- Cá không bệnh, không khuyết tật. Trọng lượng > 500g/ con.
	- Cá sống được vận chuyển từ khu vực khai thác đến Công ty bằng ghe đụt để cho cá còn sống. Từ bến cá được cho vào thùng nhựa chuyên dùng rồi chuyển nhanh đến khu tiếp nhận bằng xe tải nhỏ. Tại khu tiếp nhận QC kiểm tra chất lượng cảm quan (cá còn sống, không có dấu hiệu bị bệnh).

	Cắt tiết- rửa 1
	
	- Cá được giết chết bằng cách cắt hầu. Cá sau khi giết chết cho vào bồn nước rửa sạch. 

	Fillet
	- Miếng fillet phải nhẳn, phẳng.
- Không sót xương, phạm thịt.
	- Sử dụng dao chuyên dùng để fillet cá: Tách thịt 2 bên thân cá, bỏ đầu, bỏ nội tạng, dưới vòi nước chảy liên tục, thao tác phải đúng kỹ thuật và tránh vỡ nội tạng, không để sót thịt trong xương.

	Rửa 2
	- Rửa bằng nước sạch, nhiệt độ thường.
-  Rửa phải sạch máu.
- Nước rửa chỉ sử dụng một lần. Mỗi lần rửa không quá 50 kg.
	- Miếng fillet được rửa qua 2 bồn nước sạch. Trong quá trình rửa miếng fillet phải đảo trộn mạnh để loại bỏ máu, nhớt & tạp chất.

	Lạng da
	- Không sót da trên miếng fillet.
- Không phạm thịt hoặc rách thịt.
	- Dùng dao hoặc máy lạng da để lạng bỏ da. Thao tác nhẹ nhàng đúng kỹ thuật để miếng fillet sau khi lạng da không được phạm vào thịt miếng cá, không làm rách thịt miếng cá.

	Sửa cá
	- Không còn thịt đỏ, mỡ, xương.
- Nhiệt độ BTP £ 150C
	- Sửa cá nhằm loại bỏ thịt đỏ, mỡ trên miếng fillet. Miếng fillet sau khi chỉnh hình phải sạch phần thịt đỏ, mỡ, không rách thịt, không sót xương, bề mặt miếng fillet phải láng.

	Soi ký sinh trùng
	- Không có ký sinh trùng trong mỗi miếng fillet.
- Kiểm tra theo tần suất 30 phút/ lần.
	- Kiểm tra ký sinh trùng trên từng miếng fillet bằng mắt trên bàn soi.
- Miếng fillet sau khi kiểm tra ký sinh trùng phải đảm bảo không có ký sinh trùng. Những miếng fillet có ký sinh trùng phải được loại bỏ. QC kiểm tra lại với tần suất 30 phút/ lần.

	Rửa 3
	- Nhiệt độ nước rửa ≤ 80C.
- Tần suất thay nước: 200 kg thay nước một lần.
	- Sản phẩm được rửa qua 2 bồn nước sạch có nhiệt độ T0 £ 80C. Khi rửa dùng tay đảo nhẹ miếng fillet. Rửa không quá 200 kg thay nước một lần.

	Quay tăng trọng
	- Nhiệt độ dung dịch phụ gia thực phẩm 3 - 70C.

- Thời gian quay ít nhất là 8 phút.

- Nồng độ phụ gia và muối tuỳ theo thời điểm đang sử dụng.

- Nhiệt độ cá sau khi quay < 150C.
	- Sau khi rửa cân cá cho vào máy quay, số lượng cá 100 - 400 kg/ mẽ tuỳ theo máy quay lớn hay nhỏ. Sau đó cho dung dịch phụ gia thực phẩm (đá vẫy, muối + Phụ gia, nước lạnh nhiệt độ 3 - 70C)  vào theo tỷ lệ cá: dịch phụ gia là 3 : 1.

	Phân cỡ, loại
	- Phân cỡ miếng cá theo gram / miếng, Oz/  miếng hoặc theo yêu cầu khách hàng. Cho phép sai số ≤ 2%.
	- Cá được phân thành các size như: 60 - 120; 120 - 170; 170 - 220; 220 - Up (gram/ miếng) hoặc 3 - 5, 5 - 7, 7 - 9, 4 - 6, 6 - 8, 8 - 10, 10 - 12 (Oz/ miếng), hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

	Rửa 4
	- Nhiệt độ nước rửa ≤ 80C.
- Tần suất thay nước: 100kg thay nước một lần.
	- Sản phẩm được rửa qua 1 bồn nước sạch có nhiệt độ T0 £ 80C. Khi rửa dùng tay đảo nhẹ miếng fillet. Rửa không quá 100 kg thay nước một lần.

	Xếp khuôn
	- Xếp khuôn theo từng cỡ, loại riêng biệt hoặc theo yêu cầu của khách hàng
	Sản phẩm rửa xong để ráo mới tiến hành xếp khuôn. Từng miếng cá được xếp vào khuôn sao cho thể hiện tính thẩm mỹ dạng khối sản phẩm.

	Chờ đông
	- Nhiệt độ kho chờ đông: 

- 10C - 40C.

- Thời gian chờ đông ≤ 4 giờ.
	- Nếu miếng fillet sau khi xếp khuôn chưa được cấp đông ngay thì phải chờ đông ở nhiệt độ và thời gian qui định. Hàng vào kho chờ đông trước phải được cấp đông trước, nhiệt độ kho chờ đông duy trì ở -1oC - 4oC, thời gian chờ đông không quá 4 giờ.

	Cấp đông
	- Thời gian cấp đông ≤ 3 giờ.
- Nhiệt độ trung tâm sản phẩm: ≤ -180C.
- Nhiệt độ tủ cấp đông:
-35 oC đến -40oC.
	- Đối với tủ đông tiếp xúc phải chạy khởi động tủ đến khi có một lớp băng mỏng phủ trên các tấm Plate mới cho hàng vào cấp đông; thời gian cấp đông không quá 3 giờ. Nhiệt độ trung tâm sản phẩm đạt £ -180C.

	Mạ băng
	- Thao tác nhẹ nhàng tránh gãy sản phẩm.
	Sau đó, miếng cá fillet được mạ một lớp băng bằng máy mạ băng tự động hoặc bằng thủ công. Lớp băng có tác dụng bảo vệ thịt cá. Thao tác thủ công là dùng tay ngâm rổ chứa cá mạ băng vào thùng chứa nước lạnh. Nước lạnh gặp miếng cá -180C sẽ biến thành băng bám quanh miếng cá.

	Bao gói
	- Bao gói đúng cỡ, loại.

- Đúng quy cách theo từng khách hàng.

- Thông tin trên bao bì phải theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam hoặc theo quy định khách hàng.

- Thời gian bao gói không quá 30 phút/ tủ đông.
	- Cho hai block cùng cỡ loại cho vào một thùng hoặc tuỳ theo yêu cầu khách hàng.

- Đai nẹp 2 ngang 2 dọc. Ký mã hiệu bên ngoài thùng phù hợp với nội dung bên trong sản phẩm.

	Bảo quản
	- Nhiệt độ kho lạnh: 

T0 = -200C ± 20C.
	Sau khi bao gói, sản phẩm cuối cùng sẽ được chuyển đến kho lạnh và sắp xếp theo thứ tự, bảo quản ở nhiệt độ -200C ± 20C.


Các máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất của cơ sở được thống kê tại bảng sau:

Bảng 1.3: Danh mục máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất

	STT
	Tên thiết bị
	Số 

lượng
	Nhãn hiệu
	Xuất xứ
	Năm

 lắp đặt
	Công suất
	Hiện trạng

	1
	Hệ thống cấp đông
	04
	Phan Bách
	Đức, Việt Nam
	2019
	750kg/h/  phòng
	Hoạt động tốt

	2
	Kho chờ đông
	01
	Phan Bách
	Đức, Việt Nam
	2019
	3000kg/mẻ
	Hoạt động tốt

	3
	Cối đá vẩy
	02
	Snowkey
	Trung Quốc
	2019
	25 tấn/24h

15 tấn/24h
	Hoạt động tốt

	4
	Kho lạnh
	01
	Phan Bách
	Đức, Việt Nam
	2019
	2.000 tấn
	Hoạt động tốt

	5
	Dây chuyền Fillet
	01
	Anh Phát
	Việt Nam
	2019
	42,25kw
	Hoạt động tốt

	6
	Dây chuyền sửa cá
	01
	Anh Phát
	Việt Nam
	2019
	14,5kw
	Hoạt động tốt

	7
	Cối quay
	11
	Huy Thông
	Việt Nam
	2019
	46,5kw
	Hoạt động tốt

	8
	Máy phân cỡ cá
	04
	Marel
	Iceland
	2019
	500w/máy
	Hoạt động tốt

	9
	Máy lạng da
	05
	Chí Công
	Việt Nam
	2020

2023
	0,75kw/máy
	Hoạt động tốt

	10
	Máy dò kim loại
	01
	Square
	Nhật Bản
	2023
	125VA
	Hoạt động tốt

	11
	Máy cưa cá
	02
	DINO
	Đài Loan
	2020
	1.5kw/máy
	Hoạt động tốt


(Nguồn: Chủ cơ sở, 2024)
3.3. Sản phẩm của cơ sở
Sản phẩm của cơ sở là cá tra phi lê, cá ba sa với tổng công suất là 1.080 tấn thành phẩm/năm.
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

4.1. Nguyên liệu sử dụng cho quá trình hoạt động

Nguyên liệu là cơ sở là cá tra, cá ba sa: 3.600 tấn nguyên liệu/năm để sản xuất 1.080 tấn sản phẩm/năm (tỷ lệ thu hồi là 30%)
4.2. Nhu cầu sử dụng điện

Điện cung cấp lấy từ lưới điện quốc gia và có 01 trạm điện hạ thế công suất 450 KVA.
Bảng 1.4: Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở

	Tháng
	Kỳ thanh toán
	Số thanh toán (kWh)

	Tháng 07/2025
	Kỳ 1 (từ 01/07/2025 đến 15/07/2025)
	933.925

	
	Kỳ 2 (từ 16/07/2025 đến 31/07/2025)
	981.089

	Tháng 08/2025
	Kỳ 1 (từ 01/08/2025 đến 15/08/2025)
	891.542

	
	Kỳ 2 (từ 16/08/2025 đến 31/08/2025)
	942.377

	Tháng 09/2025
	Kỳ 1 (từ 01/09/2025 đến 15/09/2025)
	831.475

	
	Kỳ 2 (từ 16/09/2025 đến 30/09/2025)
	844.021

	Tháng 10/2025
	Kỳ 1 (từ 01/10/2025 đến 15/10/2025)
	829.875

	
	Kỳ 2 (từ 16/10/2025 đến 31/10/2025)
	890.484

	Tháng 11/2025
	Kỳ 1 (từ 01/11/2025 đến 15/11/2025)
	827.956

	
	Kỳ 2 (từ 16/11/2025 đến 30/11/2025)
	719.375

	Tháng 12/2025
	Kỳ 1 (từ 01/12/2025 đến 15/12/2025)
	790.726

	
	Kỳ 2 (từ 16/12/2025 đến 31/12/2025)
	513.212

	Tổng cộng
	9.996.057


(Nguồn: Chủ đầu tư, 2025)

Vậy nhu cầu sử dụng điện trung bình của cơ sở là 1.666.010 kWh/tháng tương đương 55.534 kWh/ngày.

4.3. Nhu cầu sử dụng nước
Nguồn cấp nước: Nước được khai thác từ sông Hậu bơm lên trạm cấp nước để xử lý trước khi sử dụng cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt trong Nhà máy chế biến thuỷ sản Phúc Tâm Lợi. Cơ sở hoạt động khai thác nước mặt với lưu lượng khai thác tối đa 150 m3/ngày.đêm theo Quyết định số 752/GP-STNMT ngày 15/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường cụ thể như sau:

- Vị trí công trình khai thác: Số 24/31, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tỉnh An Giang.
- Chế độ khai thác: tối đa 24 giờ/ngày, số ngày lấy nước trung bình là 30 ngày/tháng
- Phương thức khai thác, sử dụng: Nhà máy chế  biến thuỷ sản Phúc Tâm Lợi khai thác, sử dụng nước sông Hậu từ 02 máy bơm (công suất 7,5 Kw/máy bơm) của Trạm bơm cấp 1 với 01 đường ống PVC đường kính 200 mm +168 mm/đường ống để cung cấp cho hệ thống xử lý nước sạch. 
Bảng 1.5: Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở  

	Thời gian
	Nhu cầu sử dụng nước (m3)

	Tháng 07/2025
	2.901

	Tháng 08/2025
	2.778

	Tháng 09/2025
	2.612

	Tháng 10/2025
	2.815

	Tháng 11/2025
	2.637

	Tháng 12/2025
	2.701

	Tổng
	16.444


(Nguồn: Chủ đầu tư, 2025)

Vậy nhu cầu sử dụng nước trung bình của cơ sở là 2.741 m3/tháng tương đương 91 m3/ngày.
Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở tính toán theo mức tiêu thụ tối đa, được trình bày cụ thể như sau:

- Nước cấp cho sinh hoạt: Cơ sở có tổng số nhân viên là 200 người được chia thành 2 ca làm việc. Theo TCVN 13606:2023 – Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế thì tiêu chuẩn cấp nước cho công nhân viên là 25 lít/người/ca, vậy lương nước cấp cho sinh hoạt tối đa của cơ sở là:
25 lít/người/ca x 200 người = 5.000 lít/ca tương đương 5 m3/ngày
- Nước cấp cho nhà ăn: Cơ sở có tổng số nhân viên là 200 người. Theo TCVN 4513:1988 – Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế thì tiêu chuẩn cấp nước cho nhà ăn tập thể là 18 lít/người, vậy lượng nước cấp cho nhà ăn tối đa của cơ sở là:
18 lít/người x 200 người = 3.600 lít/ngày ( 3,6 m3/ngày
- Nước cấp cho sản xuất: Sử dụng tối đa 5,5 m3/tấn nguyên liệu, với công suất nhà máy là 15 tấn nguyên liệu/ngày thì lượng nước sử dụng cho sản xuất là:
5,5 m3/tấn nguyên liệu x 15 tấn nguyên liệu/ngày = 82,5m3/ngày
- Nước cấp cho hoạt động tưới cây: Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc về quy hoạch xây dựng thì tiêu chuẩn cấp nước cho tưới cây là 3 lít/m2/ngày đêm. Cơ sở có 2.542,59m2 đất cây xanh, vì vậy nước cấp cho việc tưới cây tối đa là: 
3 lít/m2/ngày x 2.542,59 m2 = 7.627,77 lít/ngày ( 7,6 m3/ngày
- Nước cấp cho hoạt động rửa đường: Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc về quy hoạch xây dựng thì tiêu chuẩn cấp nước cho rửa đường là 0,4 lít/m2/ngày đêm. Cơ sở có 2.027 m2 đất cây xanh, vì vậy nước cấp cho việc tưới cây tối đa là:
0,4 lít/m2/ngày đêm x 2.027 m2 = 810,8 lít/ngày ( 0,8 m3/ngày 
- Nước cấp cho PCCC: Theo QCVN 06:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy trong nhà và công trình quy định lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho 1 đám cháy là 10 lít/s. Vậy tổng lượng nước cấp cho chữa cháy trong 3 giờ là:
1 đám cháy x 10 lít/s x 3 giờ x 3.600 = 108 m3/lần
Bảng 1.6: Nhu cầu sử dụng nước theo tùng mục đích của cơ sở
	STT
	Mục đích sử dụng
	Quy mô
	Nhu cầu sử dụng (m3/ngày)
	Ghi chú

	1
	Nước cấp cho CBCNV
	200 người 
	5
	Phát sinh nước thải

	2
	Nước cấp cho nhà ăn
	200 phần
	3,6
	Phát sinh nước thải

	3
	Nước cấp cho sản xuất
	15 tấn nguyên liệu
	82,5
	Phát sinh nước thải

	4
	Tưới cây
	2.542,59 m2
	7,6
	Không phát sinh nước thải

	5
	Rửa đường
	2.027 m2
	0,8
	Không phát sinh nước thải

	6
	PCCC
	-
	108
	Không phát sinh nước thải

	Tổng cộng (Không tính PCCC)
	99,5
	-


4.4. Nhu cầu sử dụng hoá chất của cơ sở
Trong quá trình hoạt động, cơ sở sử dụng hoá chất để phục vụ cho các hoạt động sản xuất, xử lý nước cấp và xử lý nước thải được thống kê tại bảng sau:
Bảng 1.7: Nhu cầu sử dụng hoá chất của cơ sở
	STT
	Tên hoá chất
	Đơn vị
	Số lương
	Mục đích sử dụng

	1
	PAC 30%
	Kg/năm
	3.230
	Lắng nước sông

	2
	Javen
	Kg/năm
	1.615
	Khử trùng nước sông

	3
	PAC 
	Kg/năm
	2.190
	Hệ thống xử lý nước thải của cơ sở

	4
	Polymer 
	Kg/năm
	110
	

	7
	Chlorine 
	Kg/năm
	292
	Khử trùng nước thải

	8
	Chlorine 
	Kg/năm
	500
	Rửa cá, khử trùng nước

	9
	Xà phòng loại lỏng 
	Lít/năm
	4.800
	Vệ sinh sàn nhà xưởng


5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất phải nêu rõ: điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu.
Không có 
6. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp/cấp lại giấy phép môi trường.
Không có

7. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

7.1. Quy mô cơ sở 
- Số lượng nhân viên: 200 người. 
- Diện tích cở sở: Cơ sở Nhà máy chế biến thuỷ sản Phúc Tâm Lợi có tổng diện tích là 8.871 m2 với mục đích sử dụng đất là đất phi nông nghiệp. Cơ sở có các hạng mục công trình cụ thể như sau:
Bảng 1.8: Hạng mục công trình của cơ sở

	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH (m2)
	TỶ LỆ %

	I
	Hạng mục công trình chính
	3.348,00
	37,74

	1
	Nhà xưởng chế biến khu 1
	1.250,00
	14,09

	2
	Nhà xưởng chế biến khu 2
	1.048,00
	11,81

	3
	Kho đông lạnh
	1.050,00
	11,84

	II
	Hạng mục công trình phụ trợ
	5.397,00
	60,84

	1
	Văn phòng điều hành
	199,50
	2,25

	2
	Hội trường + nhà ăn, bếp ăn phục vụ
	388,50
	4,38

	3
	Nhà vệ sinh
	68,77
	0,77

	4
	Nhà xe công nhân
	42,64
	0,48

	5
	Nhà bảo vệ
	6,00
	0,07

	6
	Nhà xe ô tô khách
	122,00
	1,38

	7
	Đất cây xanh – tiểu cảnh
	2.542,59
	28,66

	8
	Đất giao thông, sân bãi
	2.027,00
	22,85

	III
	Hạng mục công trình bảo vệ môi trường
	126,00
	1,42

	1
	Khu xử lý nước thải
	126,00
	1,42

	TỔNG DIỆN TÍCH
	8.871,00
	100,00


a. Các hạng mục công trình chính

- Nhà xưởng chế biến khu 1: Diện tích 1.250 m2.
Kết cấu công trình: Nền bê tông, vách dưới bằng tường gạch, phía trên là vách tole cột thép, khung mái bằng thép và mái lợp tole. Công trình được thiết kế theo dạng nhà xưởng công nghiệp.

- Nhà xưởng chế biến khu 2: Diện tích 1.048 m2.

Kết cấu công trình: Nền bê tông, vách dưới bằng tường gạch, phía trên là vách tole cột thép, khung mái bằng thép và mái lợp tole. Công trình được thiết kế theo dạng nhà xưởng công nghiệp.

- Kho đông lạnh: Diện tích 1.050 m2.

Kết cấu công trình: Nền bê tông, vách dưới bằng tường gạch, phía trên là vách tole cột thép, khung mái bằng thép và mái lợp tole. Công trình được thiết kế theo dạng nhà xưởng công nghiệp.

b. Các hạng mục công trình phụ trợ

- Văn phòng điều hành: Diện tích là 199,5 m2.
Kết cấu công trình: Móng cột bằng bê tông cốt thép mác 200, tường xây gạch dày 200mm, nền lót gạch ceramic 400x400mm, trần la phong và mái lợp tole. Riêng khu vực vệ sinh nền lót gạch ceramic nhám 250x250mm.

- Hội trường + nhà ăn, bếp ăn phục vụ: Diện tích là 388,5 m2.

Kết cấu công trình: Móng cột bằng bê tông cốt thép mác 200, tường xây gạch dày 200mm, nền lót gạch ceramic 400 x 400mm, trần la phong và mái lớp tole. 
- Nhà vệ sinh: Diện tích là 68,77 m2. 
Kết cấu công trình: Móng cột bằng bê tông cốt thép mác 200, tường xây gạch dày 200mm, nền lót gạch ceramic nhám 250x250mm, trần la phong và mái lớp tole. 
- Nhà xe công nhân và nhà xe khách ô tô: Diện tích lần lượt là 42,64 m2 và 122 m2 với nền xi măng và mái che bằng tole
- Nhà bảo vệ: Diện tích 271 m2. Kết cấu chính là khung tiền chế, nền xi măng và mái che lợp tole.
- Đất giao thông, sân bãi: Diện tích 2.027 m2, khu vực sân bãi và đường giao thông sẽ được bê tông nhựa hóa đảm bảo độ bền chắc và tuổi thọ khi đưa vào sử dụng.

- Đất cây xanh – tiểu cảnh: Diện tích 2.542,59 m2, ven theo các tuyến đường giao thông nội bộ và hàng rào sẽ được bố trí trồng cây xanh để tạo mỹ quan và cải thiện điều kiện vi khí hậu tại nhà máy.

c. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

- Khu xử lý nước thải: Diện tích 126 m2, bể được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép dày 200mm nhằm đảm bảo độ bền chắc và tuổi thọ lâu dài cho công trình. Nước thải được thu gom và xử lý bằng công nghệ hóa lý kết hợp xử lý sinh học đảm bảo khả năng lưu chứa và xử lý nước thải phát sinh và chất lượng nước đạt theo quy chuẩn hiện hành. 
- Hệ thống thu gom thoát nước mưa: Nhà máy đầu tư hệ thống sê nô thu gom nước mưa từ mái công trình và dẫn theo ống nhựa đường kính 90mm xuống đất, sau đó chảy vào cống tBTCT Ø800mm và theo cống BTCT Ø1.200mm dẫn thoát ra sông Hậu bằng 01 cửa xả.
- Hệ thống thu gom, thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt theo đường ống HDPE Ø114mm – Ø220mm về hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày.đêm. Nước thải sản xuất theo công hở B400mm dẫn về đường ống HDPE Ø220mm về hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm để xử lý. Nước thải sau quá trình xử lý đạt cột A, QCVN 40:2025/BTNMT theo ống HDPE Ø90mm thải ra nguồn tiếp nhận. 
- Kho chất thải nguy hại: Kích thước 17,5 m2 (7mx2,5m) với nền bê tông, vách tole cao 2m, mái lợp tole và che kín tách biệt với  rác sản xuất, có rảnh nhỏ đảm bảo không chảy chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn, bên trong kho được chia thành 4 ngăn chứa riêng biệt được dán nhãn chất thải nguy hại.
* Bến thuỷ nội địa
Cơ sở hoạt động bến thuỷ nội địa theo Quyết định số 10347/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố Long Xuyên về việc gia hạn thời gian hoạt động bến thuỷ nội địa với các nội dung sau:
- Vị trí bến có toạ độ: điểm A (toạ độ: 1153131.0930; 571933.0520) dọc theo bờ đến điểm B (toạ độ: 1153263.4965; 571919.0307), chiều dài 143 mét, chiều rộng: 40 mét.
- Từ Km thứ 162+936 đến Km thứ 163+079. 

- Trên bờ phải sông Hậu, thuộc địa phận phường Bình Đức, tỉnh An Giang.

- Loại bến: xếp dỡ hàng hoá thông thường (thuỷ sản)
7.2. Hệ thống xử lý nước cấp công suất 150 m3/ngày đêm 
Cơ sở khai thác nước mặt từ sông Hậu theo quyết định số 752/GP-STNMT ngày 15/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp với công suất 150 m3/ngày đêm, cụ thể như sau:

[image: image3]
Hình 1.3 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước cấp

Thuyết minh quy trình:
- Bể keo tụ V-101: Nước từ trạm bơm nước sông được hai bơm trục ngang P-100ª/B hoạt động luân phiên bơm lên bể keo tụ V-101. Lúc này PAC được cho vào đồng thời tạo thành dạng tủa và làm mất ổn định của hệ keo làm cho các chất ô nhiễm kết tủa thành dạng cặn đồng thời trung hoà tính chất của nước. Nước sau quá trình keo tụ sẽ dẫn sang bể lắng hoá lý V-102.
- Bể lắng hoá lý V-102: Nước đưa vào ống trung tâm rồi từ đó phân phối đều khắp bể. Dưới tác dụng của trọng lực và tấm chắn hướng dòng các bông bùn vi sinh lắng xuống đáy, nước trong di chuyển lên trênn. Nước trong sẽ được thu gom qua hệ thống máng tràn tiếp tục chảy sang bể chứa trung gian V-103. Còn phần bùn lắng sẽ được dàn cào gom về rốn lắng và bơm định kỳ nhờ bơm bùn P-102.
- Bể trung gian: Bể chứa trung gian với nhiệm vụ tiếp nhận nước từ quá trình lắng hoá lý, ổn định lượng nước cho giai đoạn xử lý phía sau. Nước từ bể trung gian V-103 được ba bơm trục ngang P-103A/B/C lắp tại đây và được điều khiển bởi hệ thống phao LCA-103 với 2 chế độ (cạn bể trung gian/ đầy bể chứa thì tắt, cạn bể chứa thì bơm). Các bơm này hạot động luân phiên (hai chạy, một nghỉ), có nhiệm vụ chuyển nước qua hệ thống bồn lọc áp lực.

- Bồn lọc thô T-104A/B: Hệ thống lọc được chia thành 2 “line” lọc. Trong bồn lọc có chứa cát thạch anh, sỏi,... khi nước chảy qua lớp lọc, các chất rắn lơ lửng còn sót lại sau quá trình lắng hoá lý sẽ được giữ lại nhằm giảm độ đục của nước. Bồn lọc được kiểm soát bỏ các van điều tiết hoạt động lọc, để dẫn nước vào bồn lọc và để dẫn nước rửa ngược.
- Cột lọc tinh 10micron T-105A/B: Nước sau khi qua hệ thống lọc sẽ được dẫn sang thiết bị lọc tinh 10 micron nhằm loại bỏ các thàn phần tạp chất có kích thước nhỏ. Tại đây tất cả chất cặn có kích thước lớn hơn 10µm sẽ bị loại bỏ. Về cấu tạo, các lõi lọc tinh dược làm bằng polyetylen dạng nén, có khả năng loại bỏ cặn cao. Sau mõi chu kỳ lọc, cạn dính bám trên  bề mặt lớp lõi lọc sẽ được lấy ra bằng phương pháp rửa ngược, và đến khi hết hạn sử dụng sẽ đực thay bằng các lõi lọc khác.
Nước sau khi lọc sẽ châm hoá chất khử trùng để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh có trong nước bằng dung dịch NaOCl 5%.

- Bể chứa nước sạch V-106: Nước sau khi qua hệ thống lọc tinh và được khử trùng sẽ dẫn vào bể chứa nước sạch V-106 để cấp cho sinh hoạt và sản xuất.

Máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước cấp 

Các máy móc thiết bị phục vụ cho trạm xử lý nước cấp công suất 150 m3/ngày đêm được thống kê tại bảng sau: 
Bảng 1.9: Máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước cấp 150 m3/ngày đêm
	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Nơi sản xuất
	Thông số kỹ thuật

	I
	Bể keo tụ V-101

	1
	Motor khuấy trộn  bể keo tụ
	01
	Bộ
	Taiwan
	- Tốc độ vòng quay: 60 vòng/phút

- Điện áp: 3 phases/380V, 50 Hz

	2
	Trục và cánh khuấy bể keo tụ
	01
	Bộ
	Navitechco
	Vật liệu: SUS304

	3
	Nắp che thiết bị
	01
	Cái
	Navitechco
	Tôn mạ kẽm, dày 1,5 mm

	II
	Bể lắng V-102 

	1
	Motor cào bùn
	01
	Bộ
	Taiwan
	- Tốc độ vòng quay: 0,1 vòng/phút

- Điện áp:3 phases/380V, 50Hz

- Công suất: N=0,75 kW

	2
	Tấm răng cưa thu nước
	32
	mét
	Navitechco
	Vật liệu: SUS304, dày 1,5mm

	3
	Ống phân phối nước vào bể lắng
	01
	Bộ
	Navitechco
	- Vật liệu: SUS304, dày 1,5mm

- Kích thước: D1500 x H2600

	4
	Dàn cào bùn
	01
	Bộ
	Navitechco
	- Vật liệu: SUS304, dày 1,5mm

- Đường kính trục phu 90 dày 3mm

- Cánh gạt bùn dài 8,6m bằng V5 dày 3mm

	5
	Mái che thiết bị
	01
	Cái
	Navitechco
	Tôn mạ kẽm, dày 1,5mm

	6
	Bơm bùn dư bể lắng
	01
	Bộ
	Italia
	- Kiểu: Bơm trục ngang

- Cột áp: H=10mH

- Công suất: Q=10m3/h

- Công suất: N=0,75 kW

- Điện áp; 3 phases/380V, 50Hz

	III
	Hệ thống lọc áp lực

	1
	Thiết bị lọc cát, sỏi
	02
	Bồn
	Navitechco
	- Kích thước: D2000 x H2500

- Vật liệu: SUS304, dàu 3mm

- Các mặt bích liên kết dày 8mm trở lên, các đường hàn bồn hàn đắp 2 mặt

	2
	Thiết bị lọc tinh
	02 
	Bồn
	Navitechco
	- Kích thước: D500 x H1500

- Vật liệu: SUS304, dày 3mm

- Các mặt bích liên kết dày 8mm trở lên, các đường hàn bồn hàn đắp 2 mặt

	3
	Cát, sỏi lọc
	10
	Tấn
	Việt Nam
	Cát thạch anh, cỡ hạt 0,8 – 1,2mm, sỏi đở 4-6mm

	4
	Lõi lọc tinh 10 micron, 40 inch
	40
	Bộ
	USA
	- Màng lọc: 100% polypropylene

- Cấp lọc: 5

- Áp suất tối đa: 130 PSID

- Chênh áp max: 30 PSID

- Chiều dài: 40ʺ

- Lưu lượng: 2 – 10 GPM (450 – 2200 lít/giờ) trên mỗi 10ʺ chiều dài

	5
	Bơm lọc áp lực
	03
	Bộ
	Italia
	- Kiểu: Bơm trục ngang

- Cột áp: H=30mH

- Công suất: Q=50m3/h

- Công suất: N=7,5 kW

- Điện áp: 3 phases/380V, 50Hz

	6
	Phao nước
	03
	Bộ 
	Taiwan
	Float type – 10A, 220V


	IV
	Hệ thống châm hoá chất

	1
	Bơm định lượng hoá chất
	02
	Bộ
	Italia
	- Lưu lượng: Q=150 l/h

- Công suất: N = 0,18 kW

- Áp lực bơm: 3 – 5 bar

- Điện áp: 3 phases/380V, 50 Hz

	2
	Bơm định lượng hoá chất
	02
	Bộ
	Italia
	- Lưu lượng: Q=100 l/h

- Công suất: N = 0,18 kW

- Áp lực bơm: 3 – 5 bar

- Điện áp: 3 phases/380V, 50 Hz

	3
	Motor khuấy trộn bồn hoá chất
	02
	Bộ
	Taiwan
	- Tốc độ òng quay: 90 vòng/phút

- Điện áp: 3 phase/380V, 50Hz

- Công suất; N = 0,4 kW

	4
	Trục và cánh khuấy bồn hoá chất
	02
	Bộ
	Navitechco
	Vật liệu: SUS304


7.3. Các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh cơ sở
- Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh khu vực thực hiện cơ sở:

+ Về hướng Đông Bắc: cơ sở cách sông Hậu khoảng 170m

+ Về hướng Đông Nam: cơ sơ cách Công ty TNHH Gạo Vinh Phát Wilmar khoảng 200m

+ Về hướng Tây Nam: cơ sở cách Kênh Ranh Long Xuyên – Cần Thơ khoảng 60m và cách Trường tiểu học Võ Trường Toản khoảng 225m.
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Hình 1.4: Khoảng cách của cơ sở đến các đối tượng xung quanh
Ghi chú:

(1): Sông Hậu

(2): Công ty TNHH Gạo Vinh Phát Wilmar

(3): Kênh Ranh Long Xuyên – Cần Thơ

(4): Trường tiểu học Võ Trường Toản
CHƯƠNG II

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch của tỉnh, phân vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định
Cơ sở Nhà máy chế biến thủy sản Phúc Tâm Lợi được đầu tư tại tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tỉnh An Giang thuộc phân vùng môi trường trường đô thị. Cơ sở Nhà máy chế biến thủy sản Phúc Tâm Lợi phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Giải quyết việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu nhập kinh tế địa phương.

Cơ sở phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Cơ sở phù hợp với Quyết định 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cơ sở phù hợp với Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Long Xuyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 
Cơ sở phù hợp với Thông tư số 02/2025/TT-BTNMT ngày 12/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phụ lục 3 của TCVN 4449:1987 – Tiêu chuẩn Việt Nam về Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế để xác định khoảng cách an toàn về môi trường quy định khoảng cách vệ sinh từ cơ sở đến nhà ở và công trình công cộng là 100m. 
2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 
Nước thải phát sinh từ sinh hoạt của công nhân viên và từ hoạt động sản xuất như nước máu cá, nước từ kho đông lạnh, nước từ vệ sinh nhà xưởng được thu gom bằng ống HDPE Ø114mm – Ø220mm về hệ thống xử lý nước thải tập trung 100 m3/ngày.đêm để xử lý đạt cột A, QCVN 40:2025/BTNMT. Sau đó theo đường ống HDPE Ø90mm thoát ra nguồn tiếp nhận là sông Hậu.

Theo công thức tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì sức chịu tải của sông Hậu được tính như sau:
Ltn =(Ltd-Lnn)xFs

Trong đó: 

- Ltn (kg/ngày): Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm;

- Ltđ (kg/ngày): Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với Kênh 20, đơn vị tính là kg/ngày;

- Lnn (kg/ngày): Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của sông Hậu, đơn vị tính là kg/ngày;

- FS (kg/ngày): Hệ số an toàn, lựa chọn trong khoảng từ 0,3 – 0,7. Chọn FS = 0,5 kg/ngày);

* Tính tải lượng tối đa của thông số chất lượng sông Hậu
Ltđ=Cqc x Qs x 86,4
Trong đó:

- Ltđ (kg/ngày): Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với sông Hậu, đơn vị tính là kg/ngày;
- Cqc (mg/l): Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng dụng với mục đích sử dụng nước của sông Hậu;
- QS (m3/s): Lưu lượng dòng chảy của kênh đánh giá, Theo Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh An Giang, sông Hậu có lưu lượng dòng chảy  QS = 1.720  m3/s;
- 86,4: Hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ m3/s, mg/l sang kg/ngày.

Căn cứ công thức trên ta tính được tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt sông Hậu tại vị trí xả thải:
Bảng 2.1: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước sông Hậu
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Cqc
(QCVN 08:2023/BTNMT, loại A)
	Ltđ

	1
	BOD5
	mg/l
	≤ 4
	≤ 594.432

	2
	COD
	mg/l
	≤ 10
	≤ 1.486.080

	3
	TSS
	mg/l
	≤ 25
	≤ 3.715.200

	6
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	≤ 1.000
	≤ 148.608.000


* Tính tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt của sông Hậu
Lnn = Cnn x QS x 86,4
Trong đó:

- Ltđ (kg/ngày): Tải lượng tối đa của thông số chất luợng nước mặt đối với sông Hậu, đơn vị tính là kg/ngày;
- Cnn (mg/l): Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt của sông Hậu (ngày 18/09/2025)
- QS (m3/s): Lưu lượng dòng chảy của kênh đánh giá, Theo Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh An Giang, sông Hậu có lưu lượng dòng chảy QS = 1.720 m3/s;
- 86,4: Hệ số chuyển đổi đơn vị thử nguyên từ m3/s, mg/l sang kg/ngày.

Từ công thức trên ta tính được tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước hiện có tại sông Hậu:
Bảng 2.2: Tải lượng ô nhiễm tối đa của thông số chất lượng nước sông Hậu
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Cnn
	Lnn

	1
	BOD5
	mg/l
	10
	1.486.080

	2
	COD
	mg/l
	20
	2.972.160

	3
	TSS
	mg/l
	77
	11.442.816

	6
	Tổng Colifom
	MPN/100ml
	1.700
	252.633.600


* Khả năng tiếp nhận nước thải của sông Hậu tại khu vực nhận nước thải 

Ltn=(Ltd-Lnn)xFs

Trong đó Fs: Hệ số an toàn, chọn Fs = 0,5. 
Bảng 2.3: Tải lượng ô nhiễm tối đa của thông số chất lượng nước sông Hậu

	STT
	Chỉ tiêu
	Ltđ (kg/ngày)
	Lnn (kg/ngày)
	Ltn (kg/ngày)

	1
	BOD5
	≤ 594.432
	1.486.080
	-891.648

	2
	COD
	≤ 1.486.080
	2.972.160
	-1.486.080

	3
	TSS
	≤ 3.715.200
	11.442.816
	-7.727.616

	7
	Tổng Colifom
	≤ 148.608.000
	252.633.600
	-104.025.600



Nhận xét: Qua kết quả tính toán cho thấy sông Hậu đã bị ô nhiễm, vì vậy nước thải trước cần được xử lý đạt chuẩn trước khi xả ra Sông Hậu để đảm bảo không gây ô nhiễm cho nguồn tiếp nhận.
Theo Quyết định 2945/QĐ-UBND ngày 5/12/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt khả năng chịu tải và giải pháp bảo vệ chất lượng nước các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh An Giang thì đoạn sông tiếp nhận nước thải là sông Hậu tương ứng với số thứ tự số 2 mục A, điểm đầu là kênh Vàm Xáng – Tân Châu, điểm cuối là Cái Sắn, chiều dài đoạn sông là 71,2 km, loại nước tiếp nhận là loại A
Toàn bộ nước thải phát sinh của cơ sở sau khi được xử lý đạt cột A, QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sẽ được thoát ra sông Hậu thông qua 1 cửa xả khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tỉnh An Giang có toạ độ (Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104°45, múi chiếu 3°) X=1153284, Y=571933. Cơ sở đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường nên tác động đến nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của cơ sở là không đáng kể.
CHƯƠNG III

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 
BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Khu vực cơ sở đã được bê tông hóa toàn bộ mặt bằng, do đó đã hạn chế được ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn. Bên cạnh đó thực hiện một số công việc sau để giảm thiểu ô nhiễm nước mưa chảy tràn như sau:

- Toàn thể công nhân và giám sát viên phải được hướng dẫn về các yêu cầu vệ sinh môi trường trong trong thời gian lao động tại dự án như thải bỏ rác đúng nơi quy định, không đi vệ sinh bừa bãi, ….

- Thực hiện bố trí công nhân thường xuyên vệ sinh, thu gom chất thải rắn tại khu vực cơ sở.

- Thu gom nước mưa tách biệt nước thải, đảm bảo không hoà lẫn nước thải vào hệ thống thu gom nước mưa. 
Hệ thống thu gom thoát nước mưa của cơ sở được thể hiện như sau:

[image: image5]
Hình 3.1: Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của cơ sở

Nước mưa từ mái công trình được thu gom bằng hệ thống sê nô và theo ống uPVC Ø90mm dẫn xuống sân nền và cùng với nước mưa trên bề mặt khuôn viên cơ sở được thu gom về hố ga và theo ống uPVC Ø220mm (L=39m) thoát ra nguồn tiếp nhận là sông Hậu thông qua 1 cửa xả tại khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tỉnh An Giang có toạ độ (Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104°45, múi chiếu 3°) X=1153267, Y=571932.
1.2. Thu gom, thoát nước thải 
Trong quá trình hoạt động, cơ sở phát sinh nước thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân và nước thải sản xuất gồm nước máu cá từ hoạt động sản xuất, nước từ kho đông lạnh, nước từ việc vệ sinh nhà xưởng.
a. Công trình thu gom nước thải của cơ sở 
Nước thải phát sinh từ các hoạt động của cơ sở được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100m3/ngày.đêm để xử lý đạt cột A, QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cụ thể theo sơ đồ sau: 

[image: image6]
Hình 3.2: Sơ đồ thu gom nước thải của cơ sở
Nước thải từ nhà ăn sau khi qua bể tách mỡ sẽ theo đường ống uPVC Ø114mm thu gom hố ga, sau đó theo cống BTCT Ø800mm kín về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở.

Nước đen phát sinh từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, sau đó theo đường ống HDPE Ø114mm thu gom hố ga, sau đó theo cống BTCT Ø800mm kín về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở.
Nước xám phát sinh từ việc rửa tay sẽ theo đường ống uPVC Ø114mm thu gom hố ga, sau đó theo cống BTCT Ø800mm kín về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở. 
Nước thải sản xuất của cơ sở gồm nước máu cá, nước từ kho đông lạnh, nước từ vệ sinh nhà xưởng được thu gom bằng cống hở B400 sau đó theo cống BTCT Ø800mm kín về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở.
b. Công trình thoát nước thải của cơ sở

[image: image7]
Hình 3.3: Sơ đồ thoát nước thải của cơ sở

Nước thải phát sinh sau khi qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở xử lý đạt cột A, QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sẽ theo đường ống uPVC Ø90mm thoát ra sông Hậu qua 1 cửa xả tại khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tỉnh An Giang có toạ độ (Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104°45, múi chiếu 3°) X=1153270, Y=571933; 
Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nước thải 

	STT
	Thông số
	Số lượng
	Đơn vị

	1
	Ống PVC Ø 90mm
	196
	mét

	2
	Ống uPVC Ø114mm
	206
	mét

	3
	Cống BTCT B800mm
	40
	mét

	4
	Cống hở B400mm
	128
	mét

	5
	Vị trí xả thải
	01
	cửa xả


1.3. Xử lý nước thải

1.3.1. Công trình xử lý sơ bộ nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân làm việc tại cơ sở được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, sau đó nước thải được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày để được xử lý tiếp tục.
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Hình 3.4: Mô hình bể tự hoại

* Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý của bể tự hoại 
Bể tự hoại là công trình xử lý nước thải sơ bộ đồng thời thực hiện 2 chức năng: lắng nước thải và lên men cặn lắng.

Thời gian nước lưu trong bể từ 1 - 3 ngày nên vận tốc nước chảy trong bể rất nhỏ. Do đó trong quá trình chuyển động, các hạt cặn sẽ chịu tác dụng của trọng lực, lắng dần xuống đáy bể. Chất hữu cơ trong cặn lắng sẽ bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật yếm khí. Nhờ vậy, cặn sẽ lên men, mất mùi hôi và giảm thể tích. Tốc độ lên men nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nước thải, lượng vi sinh vật có trong lớp cặn,... Nhiệt độ càng cao tốc độ lên men cặn càng nhanh. Kết quả của quá trình lên men cặn là sẽ xử lý được cặn tươi, các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ thành các chất đơn giản gồm H2O, CO2, CH4,... Độ ẩm của cặn tươi vào bể và cặn khi lên men tương ứng là 95% và 90%. 

Bùn cặn ở đáy bể định kỳ được chủ dự án hợp đồng với công ty công trình đô thị sử dụng xe chuyên dùng hút bùn và đem đổ đúng nơi quy định. Khoảng 20% lượng cặn đã lên men được giữ lại trong bể để tạo men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện cho quá trình phân huỷ cặn.

Kết quả ứng dụng vào thực tế cho thấy, hiệu quả xử lý các chất hữu cơ và các chất rắn lơ lửng đạt giá trị cao và ổn định, mặc dù có sự dao động về lưu lượng và nồng độ nước thải giữa các thời điểm trong ngày.
- Ưu điểm: Cấu tạo đơn giản và có hiệu quả xử lý tương đối cao nên được sử dụng rất phổ biến.
* Thông số kỹ thuật công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt
Cơ sở xây dựng 2 bể tự hoại thể, trong đó 01 bể đặt bên dưới khu nhà vệ sinh với thể tích là 10 m3 và bố trí 01 bể tự hoại bên dưới khu nhà văn phòng điều hành với thể tích là 5 m3 để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. 
Đối với nước thải nhà ăn sẽ xây dựng 01 bể tách dầu mỡ kích thước 1,5m x 2m x 1m = 3m3 để tách dầu mỡ trước khi dẫn nước thải về hệ thống xử lý nước thải.

1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày.đêm

a. Công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày.đêm
Cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải mới công suất 100 m3/ngày.đêm nằm trong khuôn viên nhà máy. Nước thải sinh hoạt và nước thải từ nhà ăn được xử lý sơ bộ cùng nước thải công nghiệp được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt cột A, QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
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Hình 3.5 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 100 m3/ngày đêm
Thuyết minh quy trình xử lý nước thải

Bể gom

Nước thải sinh hoạt, nước thải từ nhà ăn và nước thải từ quá trình sản xuất được tập trung dẫn về hố gom. Trong hố gom sẽ được lắp đặt thêm lưới chắn rác để giữ lại các chất thải rắn có kích thước lớn trong nước thải, đảm bảo cho bơm, van và các đường ống phía sau không bị nghẽn bởi rác.

Bể điều hoà

Nước thải sau khi lắng sơ bộ ở bể gom sẽ được bơm lên bể điều hòa có kết hợp sục khí làm thoáng nước thải. Thời gian lưu nước tại đây khoảng 6 giờ. Bể điều hòa hiếu khí là nơi tập trung nước thải với mục đích sau:
- Ổn định lưu lượng, dòng chảy, ổn định nồng độ chất bẩn, ổn định pH.

- Giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đọan phía sau, tránh hiện tượng quá tải.

- Làm thoáng sơ bộ nước thải tránh hiện tượng phân hủy kỵ khí gây mùi hôi

- Bay hơi hóa chất có trong nước thải.

Cụm tuyển nổi DAF
Cụm tuyển nổi DAF gồm có thiết bị trộn phản ứng và bể tuyển nổi DAF.

- Thết bị trộn phản ứng: Là nơi xảy ra phản ứng giữa nước thải và hóa chất. Các hóa chất PAC và Polymer sẽ được bơm định lượng đặt ở nhà vận hành bơm vào phản ứng với các chất ô nhiễm trong nước thải như dầu mỡ, COD, BOD, … tạo ra bùn và các bông bùn này sẽ được tách ra khỏi nước ở bể tuyển nổi.

- Bể tuyển nổi DAF: Tách dầu mỡ có trong nước thải và các cặn bùn được tạo ra ở thiết bị trộn phản ứng. Phần dầu mỡ và bùn thải được thu trên mặt bể tuyển nổi và được dẫn về bể chứa bã mỡ còn phần nước sau khi tách bùn sẽ được dẫn về bể Anoxic và tiếp tục quá trình xử lý.
Bể Anoxic
Bể Anoxic có tác dụng chính là xử lý nitơ và photpho có trong nước. Các vi khuẩn sẽ xuất hiện trong nước thải và tồn tại ở dạng lơ lửng do tác động của mô tơ khuấy trộn. Quá trình xử lý Nito và photpho trong bể anoxic được diễn ra như sau:
Quá trình Nitrat hóa được xảy ra theo phương trình sau:
NH3 → NO3 → NO2 → NO → N2O → N2 (khí)

Quá trình khử Amoni được thực hiện bởi 2 chủng vi sinh vật là Nitrosonas và Nitrobacter. Thành phần Amoni có trong nước thải sẽ được chuyển hóa hoàn toàn thành N2 và thoát ra môi trường. Nhờ đó mà thành phần Nitơ có trong nước thải giảm xuống.

Quá trình Photphorit hóa được xảy ra theo phương trình sau: 

PO4-3 Microorganism (PO4-3)dạng muối ( Bùn

Chủng vi sinh vật tham gia vào quá trình trên là Acinetobacter. Các chất hữu cơ có chứa hữu cơ có trong nước thải sẽ được chuyển hóa thành hợp chất không chứa phốt pho hoặc các hợp chất có chứa phốt pho nhưng dễ bị phân hủy với vi sinh vật hiếu khí ở quá trình tiếp theo.

Bể sinh học hiếu khí
Bể sinh học hiếu khí là nơi diễn ra quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ và quá trình nitrat hóa trong điều kiện cấp khí nhân tạo.
Nồng độ bùn hoạt tính trong bể dao động từ 1.000-3.000 mg MLSS/L. Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, tải trọng hữu cơ áp dụng của bể càng lớn. Oxy (không khí) được cấp vào bể aerotank bằng các máy thổi khí (airblower) và hệ thống phân phối khí có hiệu quả cao với kích thước bọt khí nhỏ hơn 10 µm. 
Lượng khí cung cấp vào hệ thống xử lý nước thải với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, nitơ hữu cơ và ammonia thành nitrat NO3-, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật. Tải trọng chất hữu cơ của bể trong hệ thống xử lý nước thải ở giai đoạn xử lý aerotank dao động từ 0,32-0,64 kg BOD/m3.ngày đêm.
Các quá trình sinh hóa trong bể hiếu khí của hệ thống xử lý nước thải được thể hiện trong các phương trình sau:
Oxy hóa và tổng hợp COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí  —>  CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác
Hô hấp nội bào C5H7O2N (tế bào) + 5O2 + vi khuẩn  —>  5CO2 + 2H2O + NH3 + E (năng lượng) 
Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành carbonic CO2 và nước H2O, vi khuẩn hiếu khí Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxy hóa amonia NH3 thành nitrite NO2- và cuối cùng là nitrate NO3-.
Vi khuẩn Nitrosomonas: 2NH4+ + 3O2 —> 2NO2- + 4H+ + 2H2O Vi khuẩn Nitrobacter: 2NO2- + O2 —> 2 NO3-
Tổng hợp 2 phương trình trên trong hệ thống xử lý nước thải: 
NH4+ + 2O2 —> NO3-  + 2H+ + H2O
Lượng oxy O2 cần thiết để oxy hóa hoàn toàn ammonia NH4+ là 4,57g O2/g N với 3,43g O2/g được dùng cho quá trình nitrite và 1,14g O2/g NO2 bị oxy hóa.
Trên cơ sở đó, ta có phương trình tổng hợp sau: 
NH4+ + 1,731O2 + 1,962HCO3-   —>  0,038C5H7O2N + 0,962NO3- + 1,077H2O + 1,769H+
Phương trình trên cho thấy rằng mỗi một (01)g nitơ ammonia (N-NH3) được chuyển hóa sẽ sử dụng 3,96g oxy O2, và có 0,31g tế bào mới (C5H7O2N) được hình thành, 7,01g kiềm CaCO3 được tách ra và 0,16g carbon vô cơ được sử dụng để tạo thành tế bào mới.
Bùn dư tại bể sinh học hiếu khí một phần được tuần hoàn lại đầu bể sinh học hiểu khí và bể Anoxic. 

Bể lắng
Nước sau cụm bể sinh học tự chảy sang bể lắng. 

Bể lắng có dạng hình tròn, đáy hình chóp, nước thải được đưa vào ống trung tâm phía cuối ống trung có dạng hình loe, có thiết kế tấm chắn hình nón cuối ống chủ yếu nhằm làm giảm dòng chảy tạo không gian lắng yên tĩnh, nước sẽ được thu qua máng thu ở phía trên.

Bùn được giữ lại ở đáy bể lắng sau đó đưa về  bể thu bùn.
Với thời gian lưu của nước trong bể này > 3 giờ, hiệu quả giữ lại cặn lơ lửng đạt 80 – 90%.

Bể chứa
Nước thải sau lắng sẽ được chảy về bể chứa, ở đây nước được lưu trữ lại với một lượng nhất định đủ để hoạt động công trình xử lý kế tiếp.

Bồn lọc thô

Nước thải sau khi trữ được một lượng nước nhất định ở bể chứa sẽ được bơm vào bồn lọc thô, có công dụng giữ lại các chất cặn lơ lững có trong nước thải trước khi qua bể khừ trùng. 

Bể khử trùng

Nước thải sau lọc thô được cho vào bể khử trùng để thực hiện công đoạn xử lý sau cùng. 

Đây là giai đoạn khử trùng ở bể tiếp xúc với Chlorine. Chlorine được định lượng vào nước thải với liều lượng sử dụng cho 01m3 nước thải là 10 g/m3. Lượng hóa chất chlorine tồn trữ tại nhà máy không vượt ngưỡng khối lượng hóa chất tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm quy định tại khoảng 1 điều 20 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ. Do đó, nhà máy không phải lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Thời gian tiếp xúc của Chlorine với nước thải khoảng 15-30 phút.
Bản chất tác dụng khử trùng của Chlorine là sự oxi hóa phá hủy màng tế bào của vi sinh vật do đó chúng bị tiêu diệt. Nước thải sau quá trình xử lý đạt QCVN 40: 2025/BTNMT, cột A. Sau đó nước thải được thải ra nguồn tiếp nhận.

Bể chứa bã mỡ
Bể này có công dụng lưu chứa lượng mỡ được tách ra từ bể tuyển nổi. Chất thải này sẽ được thu gom và thuê đơn vị đủ chức năng xử lý theo quy định.
Bể thu bùn
Bùn dư ở bể lắng được đưa về bể thu bùn, sau đó bùn hoàn sẽ được hoàn lưu về đầu bể sinh học hiếu khí, phần còn lại sẽ được đưa về bể chứa bùn.

Bể chứa bùn

Bùn dư từ bể sinh học hiếu khí và bể thu bùn sẽ được đưa về bể chứa bùn. Sau đó sẽ được chủ cơ sở thuê đơn vị thu hút định kỳ để xử lý.
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Hình 3.6: Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở

* Máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải
Bảng 3.2: Máy móc, thiết bị hệ thống xử lý nước thải
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	XUẤT XỨ
	ĐVT
	SL

	1
	Hệ thống chắn rác 
Song chắn rác Inox SUS 304
Kích thước lỗ: 5 - 8 mm 
	Vina Xanh gia công 
	Bộ
	1

	2
	Pi lắng cho bể lắng 
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Vật liệu: inox SUS304.
- Kiểu: tĩnh.
	Vina Xanh gia công 
	Bộ
	1

	3
	Bơm bể gom
- Loại bơm: Bơm chìm
- Lưu lượng: 200 lít/ph.
- Cột áp: 9 m.
- Công suất: 1 HP.
- Điện áp: 380V/50Hz.
	Taiwan
	Cái
	2

	4
	Bơm điều hòa
- Loại bơm: Bơm nổi
- Lưu lượng:  200  lít/ph.
- Cột áp: 9m.
- Công suất: 1 HP.
- Điện áp: 380V/50Hz.
	Taiwan
	Cái
	2

	5
	THIẾT BỊ TRỘN PHẢN ỨNG 
Lưu lượng min: 3,5 m3/h
Lưu lượng max: 6,0 m3/h
Đường kính ống Ø 49 mm
DxRxC: 4.105 x 430 x 820 mm
Ống nhựa: uPVC D49
Khung sắt cố định thiết bị phản ứng siêu tốc được sơn Epoxy bảo vệ 
Gông + tán: inox 304
Đường vào PAC 
Đường vào Polymer 
Đường lấy mẫu 
Sản xuất: Vina Xanh  – Việt Nam
	VN
	Bộ
	1

	6
	Thiết bị tuyển nổi siêu nông – DAF tròn
Công suất: 2 - 5 m3/giờ.
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước D x Htổng: 1400 x 2458 mm
+ Chiều cao phần chứa nước: Hchứa nước = 900 mm
+ Chiều cao chân: Hchân = 800 mm
- Vật liệu:
+ Thân: Inox 304 dày 2,0 mm;
+ Sơn Epoxy bảo vệ;
+ Đáy: Inox 304 dày 3,0 mm;
+ Các ống bên trong Inox 304 dày 3,0 mm;
+ Chân Hộp 120 sắt nhúng kẽm nóng.
- Motor máng thu bọt: Động cơ giảm tốc – Hyosung – Hàn Quốc
+ Công suất: 0,55Kw
+ Điện áp: 3 pha 380V 50Hz
- Motor dầm chính: Động cơ giảm tốc – Hyosung – Hàn Quốc
+ Motor: 0.55Kw
+ Điện áp: 3 pha 380V 50Hz
	VN
	Cái
	1

	7
	Tủ điện điều khiển bể DAF và tủ điện điều khiển khí nén 
- Linh kiện: Relay kiếng, MCB, Contator, Relay nhiệt: Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc
	VN, TQ, Hàn Quốc
	Hệ
	1

	8
	Bình tạo áp kiểu đứng
- Kích thước: DxH = 220 x 2.099 mm;
- Vật liệu: Inox 304 – dày 3mm.
	VN
	Cái
	1

	9
	Phụ kiện khí nén
- Van 1 chiều khí
- Cây đo lưu lượng khí
- Van an toàn
- Van tay gạt đóng mở khí
- Đồng hồ áp khí
- Bộ lọc khí
- Dây khí Ø8
- Van điện khí nén 
	VN
	Hệ
	1

	10
	Bơm tuần hoàn tạo áp
Loại bơm: Bơm nổi
- Lưu lượng: 0 - 12 m3/h
- Cột áp: 25 - 49 m.
- Công suất: 3 HP.
- Điện áp: 380V/50Hz.
	Italy
	Cái
	2

	11
	Khuấy Anoxic
- Công suất motor: 0,5 HP.
- Điện áp: 380V/50Hz.
- Trục và cánh bằng Inox 304
	Taiwan - VN
	Bộ
	2

	12
	Bơm hoàn lưu bể sinh học hiếu khí 
- Loại bơm: Bơm chìm
- Lưu lượng:  200  lít/ph.
- Cột áp: 9m.
- Công suất: 1 HP.
- Điện áp: 380V/50Hz.
	Taiwan
	Cái
	1

	13
	Bơm bùn
- Loại bơm: Bơm chìm
- Lưu lượng:  200  lít/ph.
- Cột áp: 9m.
- Công suất: 1 HP.
- Điện áp: 380V/50Hz.
	Taiwan
	Cái
	2

	14
	Bơm lọc thô
- Loại bơm: Bơm nổi
- Lưu lượng:  3,6 - 14 m3/h.
- Cột áp: 13 - 43 m.
- Công suất: 2HP.
- Điện áp: 380V/50Hz.
	Italy
	Cái
	2

	15
	Máy thổi khí
Công suất: 5,5 KW
Lưu lượng Q = 4,38 m3/ph
Cột áp: 4,5m
Điện áp: 3pha/380v/50Hz/4P
	Nhật Bản (sản xuất tại Trung Quốc)
	Bộ
	2

	16
	Đĩa phân phối khí bể sinh học và điều hòa
- Kiểu: Đĩa, Bọt mịn 
- Lưu lượng thiết kế: 0.0 – 9.5 m3/hr
- Diện tích bề mặt hoạt động: 0.038 m2
- Đường kính: 276.8mm (9 inches)
- Đầu nối: ren 27mm
- Vật liệu: 
+ Màng EPDM ; 
+ Khung: PVC
	USA
	Cái
	60

	17
	Bơm định lượng
- Xuất xứ: Mỹ.
- Loại: bơm màng 
- Lưu lượng: 50 lít/giờ.
- Cột áp: 0,7 bar.
- Công suất: 45 W.
- Điện áp: 01 pha 220V/50Hz.
	USA
	Cái
	4

	18
	Bơm định lượng
- Xuất xứ: Ý
- Loại: bơm màng thủy lực
- Lưu lượng: 49 lít/giờ.
- Cột áp: 14 bar.
- Công suất: 250 W.
- Điện áp: 03 pha 380V/50Hz.
	Ý
	Cái
	2

	19
	Khuấy hoá chất 
- Công suất motor: 0,5 HP.
- Điện áp: 380V/50Hz.
- Trục và cánh bằng Inox 304
	Taiwan-VN
	Cái
	3

	20
	Máy nén khí 
Công suất: 3HP
Điện áp sử dụng (V): 380V - 3 pha - 50Hz
	VN
	Cái
	1

	21
	Bồn lọc thô compossite
- Chiều cao: 2.000mm
- Đường kính: 600mm
	USA - SX tại TQ
	Cái
	1

	22
	Van 03 ngã, phụ kiện, ống lọc
	VN
	Hệ
	1

	23
	Gạt bùn bể lắng
	VN
	Bộ
	1

	24
	Thùng chứa hóa chất
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Vật liệu: nhựa.
- Loại: đứng, 500 lít.
	VN
	Cái
	3

	25
	Tủ điện điều khiển trung tâm (điều khiển tự động và bán tự động)
	VN, Đài Loan, Hàn Quốc
	Bộ
	1

	26
	Vi sinh vật hiếu khí
	USA
	Hệ
	1

	27
	Bùn hoạt tính
	VN
	Hệ
	1

	28
	Vật liệu lọc bồn lọc thô (than hoạt tính, cát, đá mi, sỏi)
	VN, Ấn Độ
	Hệ
	1

	29
	Hệ thống đường ống linh kiện công nghệ
	VN, Taiwan
	Toàn bộ 

	30
	Hệ thống điện động lực
	VN, Taiwan
	Toàn bộ 


2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

2.1 Giảm thiểu bụi và khí thải do sử dụng các phương tiện bốc xếp và vận chuyển

Nguồn phát sinh ô nhiễm từ các phương tiện là nguồn phân tán, khó thu gom và xử lý. Các biện pháp giảm thiểu có thể thực hiện được chủ yếu ở mức quản lý: chính sách, luật lệ, tiêu chuẩn và thanh tra. Các biện pháp này có thể trình bày tóm tắt như sau: 
- Không cho phép lưu hành các phương tiện giao thông cơ giới quá cũ (trên 20 năm).

- Sử dụng nhiên liệu chứa hàm lượng các chất gây ô nhiễm thấp và được cho phép sử dụng trên thị trường.

- Thực hiện đăng kiểm định kỳ đúng quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện để hạn chế phát sinh khí thải, bụi.

- Lập các qui định về thời gian lưu thông vận chuyển, tải trọng…

- Bê tông nhựa hóa sân nền, đường nội bộ và áp dụng các biện pháp như phun nước khu vực sân nền, đường nội bộ để hạn chế bụi phát sinh.

Ngoài ra, nhà máy sẽ trồng cây xanh để tạo thông thoáng cho khu vực và cải thiện điều kiện vi khí hậu tại khu vực nhà máy.

2.2 Biện pháp giảm thiểu mùi hôi
Để giảm thiểu tác động do mùi hôi tại khu vực cơ sở, chủ cơ sở sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp sau:

- Tổ chức thu gom triệt để các phụ phẩm tại các công đoạn chế biến cá và bố trí tại khu vực lưu chứa tạm kín. Các phụ phẩm được bán lại cho các đơn vị chế biến khác trong ngày để tránh thời gian lưu chứa lâu làm phát sinh mùi. 
- Vệ sinh sạch sẽ và khử khuẩn bằng Clo tại khu vực sản xuất vào cuối ngày. 
- Lắp đặt hệ thống thông gió cho nhà xưởng. 
- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải đảm bảo thu gom triệt để về khu xử lý nước thải tập trung của nhà máy. Thường xuyên vệ sinh cống rãnh. 
- Phụ phẩm được vận chuyển đi trong ngày để tránh phát sinh mùi hôi. Cơ sở bố trí khu vực chứa phụ phẩm có diện tích 47,5m2,  ngoài ra có 1 khu vực dự phòng diện tích 95m2 để chứa phụ phẩm phòng trường hợp phụ phẩm không thể vận chuyển đi trong ngày.

- Đầu tư hệ thống xử lý nước thải đảm bảo công suất xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của nhà máy. Nước thải phải được xử lý trong ngày để hạn chế phát sinh mùi. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở được tính theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng là 0,9 kg/người-ngày, tuy nhiên cơ sở sử dụng lao động địa phương và không lưu trú tại cơ sở nên lượng rác thải phát sinh bằng ½ quy chuẩn quy định. Với số lượng công nhân viên là 200 người thì tổng lượng rác phát sinh khoảng 90 kg/ngày, bao gồm thực phẩm thừa, túi nylon, chai nhựa, giấy báo, vỏ đồ hộp, thùng giấy….. cụ thể như sau:

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ công nhân viên tại cơ sở:

200 người x  0,9 kg/người-ngày x ½ ngày =90 kg/ngày

Bảng 3.3: Danh mục chất thải rắn sinh hoạt

	STT
	Thành phần
	Lượng CTRCNTT phát  sinh  (kg/tháng)

	1
	Rác thực phẩm 
	50,68

	2
	Chất thải vườn  
	9,42

	3
	Giấy, bìa
	5,82

	4
	Vải vụn, da, cao su
	3,18

	5
	Gỗ
	5,12

	6
	Nhựa
	2,49

	7
	Thuỷ tinh
	1,11

	8
	Kim loại
	0,41

	9
	Các chất khác
	11,77

	Tổng
	90


Biện pháp quản lý như sau: 

+ Chủ cơ sở đặt các thùng chứa rác tại căn tin và dọc hành lang trong khuôn viên cơ sở. Mỗi khu vực bố trí 3 thùng chứa rác nắp lật loại 60 lít ((425x425x700 mm) có dán nhãn phân loại chất thải thực phẩm; chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế và chất thải rắn sinh hoạt khác. 

+ Hàng ngày các công nhân vệ sinh đi thu gom sau đó tập kế về 3 thùng chứa rác có nắp đậy loại 120 lít (540 x 450 x 920 mm) tại cổng cở sở. Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đến thu gom và xử lý hàng ngày theo hợp đồng số 07/2026.HĐSH-CtyMTĐTAG ngày 31/12/2025. Bên cạnh đó, cơ sở còn có quy định về giữ gìn vệ sinh, có hình thức xử phạt nhằm tạo môi trường vệ sinh sạch đẹp cho cơ sở. 
- Các công tác thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý
 phải đảm bảo đúng theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 
3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Khi cơ sở đi vào hoạt động sản xuất sẽ phát sinh lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường như phụ phẩm từ cá, găng tay hỏng, cặn mỡ,....lượng chất thải này khoảng 2.501 kg/năm. 
Bảng 3.4: Thống kê số lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường

	STT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại thông thường
	Khối lượng phát sinh (tấn/năm)

	1
	Phụ phẩm 
	Rắn
	2.484

	2
	Sắt thép phế liệu và thiết bị hỏng  
	Rắn
	5

	3
	Bao bì hỏng 
	Rắn
	12

	Tổng
	2.501


Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường của cơ sở như sau:

- Các phụ phẩm từ quá trình sản xuất được thu gom triệt để tại nơi phát sinh và được chứa trong thùng phi sau đó được Công ty TNHH Kovie Vina đến thu gom trong ngày tránh các hiện tượng phát sinh mùi hôi (Theo hợp đồng mua bán phụ phẩm cá số 01/2026/TH-PTL ngày 31/12/2025). Cơ sở bố trí khu vực chứa phụ phẩm có diện tích 47,5m2,  ngoài ra có 1 khu vực dự phòng diện tích 95m2 để chứa phụ phẩm phòng trường hợp phụ phẩm không thể vận chuyển đi trong ngày.
- Đối với sắt thép phế liệu và chi tiết máy hư hỏng sẽ được bố trí tạm tại kho phế liệu. Định kỳ khoảng 01 tháng sẽ bán phế liệu 01 lần không để chất thải ùn ứ gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy và môi trường.
- Đối với các bao bì hư hỏng được thu gom tập trung tại khu vực riêng và định kỳ khoảng 01 tháng sẽ bán phế liệu 01 lần.

Các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án sẽ được chủ dự án quản lý chặt chẽ để đảm bảo vẻ mỹ quan và bảo vệ môi trường.

* Bùn thải của hệ thống xử lý nước cấp (Mã chất thải: 12 10 02)
Lượng bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước cấp phát sinh mỗi ngày là không đáng kể, ước tính theo thực tế khoảng 30kg/tháng.

Bùn sẽ được lưu giữ tại thùng chứa và tận dụng để bổ sung vào hệ thống nước cấp khi cần thiết. Ngoài ra, bùn thải của hệ thống xử lý nước cấp còn được sử dụng để trồng cây trong khuôn viên cơ sở. 

* Bùn thải của hệ thống xử lý nước thải (Mã chất thải: 14 03 04)
Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày đêm theo thực tế rất ít khoảng 3kg/ngày tương đương 90kg/tháng.
=> Bùn dư được lưu chứa tại bể chứa bùn 28m3, cơ sở sẽ thuê Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đến thu gom và xử lý đúng quy định.
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là: giẻ lau máy móc, dầu nhớt thải, bóng đèn huỳnh quang,... ước tính khoảng 52 kg/năm. Khối lượng cụ thể được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.5: Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án

	STT
	Tên chất thải
	Mã chất thải
	Trạng thái tồn tại thông thường
	Lượng CTNH phát  sinh  (kg/năm)

	1
	Giẻ lau dầu nhớt thải
	18 02 01
	Rắn
	5

	2
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16 01 06
	Rắn
	2

	3
	Dầu nhớt thải
	17 02 03
	Lỏng
	25

	4
	Bao bì mềm (đã chứa chất thải khi thải ra là CTNH) thải
	18 01 01
	Kg
	10

	5
	Bào bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	18 01 03
	Kg
	10

	Tổng cộng
	52


- Biện pháp xử lý chất thải nguy hại:

+ Chủ cơ sở thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại: rác sau khi thu gom sẽ được gói kín và lưu trữ trong khu vực lưu giữ CTNH. 

+ Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 17,5 m2 (7 x 2,5m), nền bê tông, vách tole cao 2m, mái lợp tole và che kín tách biệt với  rác sản xuất, có rảnh nhỏ đảm bảo không chảy chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn, bên trong kho được chia thành 3 ngăn chứa riêng biệt được dán nhãn chất thải nguy hại.

- Khu vực lưu giữ CTNH được trang bị:

+ Có đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy theo pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Bố trí 01 bình chữa cháy loại 5kg.

+ Vật liệu hấp thụ (cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng;

+ Biển cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 (ba mươi) cm mỗi chiều.

 Ngoài ra chủ cơ sở hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ môi trương Trái Đất Xanh thu gom, xử lý chất thải nguy hại đến thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng rác nguy hại phát sinh từ các hoạt động sản xuất của cơ sở định kỳ 1 năm/lần (Theo hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại số 2402/2025/HĐXLCT-TĐX-AD ngày 24/02/2025)
[image: image11.png]



Hình 3.7: Kho chất thải nguy hại
5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Trong quá trình vận hành của cơ sở, một số thiết bị, máy móc phát sinh tiếng ồn, độ rung như máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất, máy thổi khí của hệ thống xử lý nước thải. Để giảm thiếu tiếng ồn, độ rung cơ sở áp dụng một số biện pháp như sau:

- Đối với máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất:

+ Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại ít phát sinh tiếng ồn, độ rung.

+ Lắp đặt đệm cao su và lò so chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn.
+ Kiểm tra cân bằng của máy khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn của các chi tiết và cho dầu bôi trơn thường kỳ.

+ Trang bị dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân viên.

- Đối với máy thổi khí tại hệ thống xử lý nước thải

+ Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý

nước thải tập trung;

+ Sử dụng các bệ đỡ bằng cao su để giảm rung động

+ Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời các chi tiết máy bị mòn và hư hỏng.
Các biện pháp giảm thiểu nêu trên đảm bảo đạt QCVN 26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

a. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố từ hệ thống xử lý nước thải
Để ứng phó với các sự cố phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải, chủ dự án có các biện pháp khắc phục sau:

- Hệ thống xử lý nước thải sẽ được xây dựng đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn xây dựng, các bể xử lý được thiết kế với tường bêtông cốt thép đảm bảo độ an toàn và tuổi thọ. Bên cạnh đó các bể xử lý sẽ không xây dựng quá cao so với mặt đất.

- Yêu cầu công nhân lắp đặt các máy móc, thiết bị điện, đường dây điện thực hiện đúng theo thiết kế và tuân thủ các nguyên tắc về an toàn khi lắp đặt.

- Các máy móc trong hệ thống xử lý là mới hoàn toàn, có lắp đặt dự phòng (1 chạy 1 dự phòng), có bảo trì và bảo hành thường xuyên nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng nước thải đầu ra.

- Cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi vận hành và kiểm tra máy móc, kiểm tra công trình để phát hiện rò rỉ để kịp thời khắc phục không để xảy ra sự cố. 

- Khi có sự cố xảy ra phải báo ngay với cán bộ chuyên trách để có những phương hướng xử lý phù hợp.
Tuy nhiên, công trình có thể bị xảy ra sự cố do cháy nổ, thiên tai hoặc những sự cố ngoài tầm kiểm soát của công ty, công ty sẽ ngưng hoạt động và liên hệ với các cơ quan có chức năng để hỗ trợ giải quyết.
Một số sự cố hệ thống xử lý nước thải có thể phát sinh và biện pháp khắc phục như sau:
Bảng 3.6: Một số sự cố hệ thống xử lý nước thải

	Hạng mục
	Sự cố
	Nguyên nhân
	Khắc phục

	Máy bơm, máy trộn, máy thổi khí
	Phát ra tiếng ồn và độ rung bất thường
	Bạc đạn của các chi tiết chuyển động bị vỡ

Khô dầu các bạc đạn của các chi tiết chuyển động

Lỏng bulong neo

Vật lạ lọt vào
	Thay bạc đạn mới

Châm thêm dầu mỡ bôi trơn, vệ sinh

Xiết chặt bulong

Kiểm tra và loại bỏ

	
	Bơm chạy nhưng không lên nước
	Bơm bị hụt nước

Bơm nghẹt rác
	Châm nước vào cho chạy lại 

Mở kiểm tra vệ sinh

	
	Bơm không chạy
	Bơm bị cháy

Nguồn điện không có
	Kiểm tra sửa chữa

Kiểm tra lại nguồn điện

	
	Lưu lượng quá thấp hoặc quá cao
	Áp lưc thấp hoặc cao

Do tắt hoặc đóng mở val không hợp lý
	Hạ hoặc tăng áp lực

Kiểm tra và khắc phục

	Bơm định lượng
	Bơm định lượng không lên nước
	Hết hoá chất
Bơm bị hụt nước hoặc chỉnh mức quá thấp hoặc áp quá cao
	Pha thêm hoá chất
Chỉnh bom ở mức thường chạy, mở đầu đẩy của bơm cho chạy không tải cho đến lúc bơm lên nước

	Bể thu gom
	Nước tràn ra ngoài
	Bơm thu gom không chạy hoặc chạy yếu
	Kiểm tra bơm có bị nghẹt rác, có bị cháy hay không, phao có hoạt động không

	Bể điều hoà
	Nước tràn ra ngoài 
	Bơm điều hoà không chạy hoặc chạy yếu
	Kiểm tra lại bơm, phao mực nước

	Thiết bị trộn phản ứng
	Quá trình phản ứng không hiệu quả
	Bơm định lượng không chạy, hoặc không lên nước

Hoá chất quá thiếu hoặc quá thừa

Bã mỡ quá nhiều
	Kiểm tra lại nguồn điện, kiểm tra lại bơm và phao điện.
Kiểm tra lại liều lượng hoá chất dùng

Xả bã mỡ về bể chứa mỡ 

	Bể tuyển nổi
	Tuyển nổi không tốt, bùn theo dòng nước đi qua bể Anoxic
	Bồn tạo áp không đủ áp lực do bơm áp không chạy hoặc bị nghẹt rác
Khí cung cấp quá dư hoặc không đủ

Van xả bùn đáy không hoạt động
	Nếu bơm không chạy kiểm tra lại nguồn điện, phao hoá chất, bơm điêu hoà có chạy không và kiểm tra bơm tạo áp còn hoạt động được không.
Nếu bơm tạo áp chạy mà áp thấp thì mở bơm ra vệ sinh cánh quạt hút nước.
Do bơm áp không đủ áp lực nên lượng khí quá nhiều, kiểm tra lại bơm tạo áp.
Kiểm tra lại máy nén khí và vệ sinh máy nén khí cũng như ống dẫn khí. 

	Bể sinh học hiếu khí
	Bùn màu đen
	Vi sinh yếu

Vi sinh chết (do cúp điện không cung cấp oxy cho bể)

Thiếu khí
	Ngừng hệ thống cho sục khí 

Nuôi lại vi sinh

Tăng cường sục khí

	
	Tạo bọt
	Vi sinh yếu

Quá tải hệ thống

DO vi khuẩn dạng sợi 

Dầu mỡ vào bẻ  nhiều do bể tuyển nổi chưa tốt
	Ngưng chạy hệ thống nuôi vi sinh

Khống chế lưu lượng đầu vào

Kiểm tra lại đầu vài bể và khắc phục

	
	Hàm lượn bùn trong bể ít
	Bùn thải bỏ nhiều và ít hàn lưu
	Tăng cường hoàn lưu bùn vào bể

	
	Vi sinh chết (bùn màu đen, có mùi hôi)
	Độ pH quá cao hoặc quá thấp

Cúp điện không cung cấp oxy cho hệ thống 

Hàm lượng oxy hoà tan thấp
	Kiểm tra lại lượng hoá chất à nuôi lại vi sinh 

Nuôi lại vi sinh và cung cấp khí đầy đủ

Cung cấp khí đầy đủ cho hệ thống

	
	Bùn tan thành những bông bùn nhỏ
	Cung cấp oxy quá nhiều
	Giảm lượng khí cấp vào bể

	Bể lắng
	Bùn trào ra ngoài
	Bể lắng chưa tốt

Quá trình xử lý sinh học chưa tốt

Lượng bùn vi sinh trong bể nhiều
	Giảm lượng đầu vào

Tăng cường hiệu quả xử lý sinh học

Xả bỏ bớt bùn vi sinh

	
	Bùn dạng khối nổi trên mặt
	Không hoàn lưu bùn thường xuyên, quá trình kỵ khí xảy ra ở đáy bể
	Hoàn lưu bùn thường xuyên

	Lọc thô
	Lọc không hiệu quả và lượng nước qua lọc ít
	Không rửa lọc thường xuyên
Bơm lọc không lên nước
	Rửa lọc thường xuyên
Kiểm tra sửa chữa bơm lọc

	Nước đầu ra
	Hàm lượng TSS cao
Coliform cao

Phú dưỡng hoá
	Bể lắng không hiệu quả
Clo khử trùng thiếu
	Kiểm tra lại bể lắng và rửa thường xuyên
Tăng lượng Clo sử dụng


b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ khí gas từ hệ thống lạnh

Công trình phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố rò rỉ khí gas từ hệ thống lạnh

Cơ sở sử dụng môi chất lạnh gồm gas thơm cho kho lạnh và gas lạnh NH3 trong quá trình hoạt động nên tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ gây cháy nổ, ngạt khí,… rất cao nên Chủ cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp quản lý và xử lý khi xảy ra sự cố từ môi chất lạnh như sau:

- Tập huấn kiến thức về an toàn trong quá trình vận chuyển, bảo quản, sử dụng và xử lý các sự cố khi làm việc với môi chất lạnh;

- Chuyên chở, bảo quản và sử dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn và kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị theo đúng quy định;

- Sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động khi làm việc như quần áo bảo hộ lao động, mặt nạ, găng tay bảo hộ, giày bảo hộ, găng tay cách điện,… Khi thao tác cần đứng tại vị trí ngược hướng gió với nguồn khí;

- Không để bình chứa môi chất lạnh dạng lỏng ở khu vực có nhiệt độ cao trên 50⁰C, gần lửa hay phơi nắng quá lâu;

- Khi làm việc với môi chất lạnh cần phải kiểm tra kỹ bình chứa, van, vòi dẫn. Nếu phát hiện bất thường cần ngay lập tức dừng thao tác và tìm các biện pháp xử lý kịp thời;

- Đề phòng môi chất lạnh dạng lỏng bay hơi sẽ thu nhiệt và giữ trạng thái lỏng lâu, khi tiếp xúc có thể gây bỏng lạnh rất nguy hiểm;

- Tuyệt đối không sửa chữa bình chứa môi chất lạnh khi trong bình đang còn áp suất. Nghiêm cấm để lẫn bình chứa môi chất lạnh với các bình chứa các chất khác, đặc biệt là bình chứa khí oxy.

- Các bình chứa NH3, hệ thống lạnh và các thiết bị được kiểm định an toàn ttheo đúng quy định.

Khi xảy ra sự cố rò rỉ môi chất lạnh NH3, CNV làm việc tại Cơ sở áp dụng các biện pháp sau:

- Sơ tán tất cả công nhân làm việc trong phân xưởng đến khu vực an toàn;

- Sử dụng trang phục bảo hộ và mặt nạ chống độc khi tiếp cận khu vực bị rò rỉ;

- Tiến hành khắc phục, kiểm soát rò rỉ bằng cách khóa van bình chứa NH3, áp suất trong thiết bị, đường ống, bồn, bình chứa vượt quá áp suất đã định sẵn hoặc thiết bị giảm áp bị hỏng, tiến hành thay thiết bị giảm áp khác với áp suất và công suất phù hợp. Ngoài ra, Chủ cơ sở đã lắp đặt hệ thống phun sương, hơi nước có thể làm giảm lượng hơi NH3 trong không khí tại khu vực rò rỉ.

c. Biện pháp phòng chống cháy nổ
Các giải pháp chống cháy nổ được thực hiện đồng bộ như sau:

- Lắp đặt hệ thống báo cháy đèn tín hiệu hoặc thiết bị chữa cháy (bình cứu hỏa, vòi nước chữa cháy, cát, bao tải,…) tại chỗ. 

- Chủ cơ sở đã có kế hoạch phối hợp với các cơ quan PCCC tại địa phương để thực hiện hướng dẫn, huấn luyện cụ thể về các phương án phòng chống cháy nổ.

- Thường xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu, sử dụng các thùng chứa đúng tiêu chuẩn và được bảo hành để tránh sự cố rò rỉ.

- Thu gom, quét dọn định kỳ và các vệ sinh công nghiệp khác để hạn chế bụi. Quét dọn, vệ sinh các máy móc thiết bị vật tư để tránh bụi, mạng nhện vây bám làm hỏng hóc máy móc sinh nhiệt gây cháy nổ.

- Chủ cơ sở luôn thực hiện tốt các quy tắc an toàn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về tài sản cũng như tính mạng của con người trong quá trình sản xuất.

- Các thiết bị điện phải tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng, phải có thiết bị bảo vệ quá tải. 

- Những khu vực nhiệt độ cao, dây điện phải đi ngầm hoặc được bảo vệ kỹ.

- Các moteur điện phải có hộp che chắn bảo vệ, đảm bảo không cho bụi rơi vào.

- Qui định chế độ vệ sinh công nghiệp cho từng máy, từng thiết bị khi bàn giao ca.

- Tất cả các máy móc đều phải có dây tiếp đất đảm bảo điện trở tiếp đất.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện trong toàn DA. Hộp cầu dao phải kín, cầu dao phải tiếp điện tốt.

- Tổ chức học tập nghiệp vụ rộng khắp cho các nhân viên kiêm nhiệm công tác phòng hỏa. Các nhân viên này được tuyển chọn trong số công nhân làm việc trong DA và được huấn luyện, thường xuyên kiểm tra.

- Cấm hút thuốc tại nơi làm việc.

- Tổ chức định kỳ kết hợp với chính quyền địa phương thao diễn cứu hỏa với sự cộng tác chặt chẽ của cơ quan PCCC chuyên nghiệp.

d. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động
- Hướng dẫn phương tiện ra vào dự án hợp lý tránh gây ùn tắc, tai nạn khi vận chuyển hàng hóa.

- Nhắc nhỡ các phương tiện không vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm quá tải và người điều khiển phải hết sức cẩn thận tránh gây tai nạn giao thông.

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân và khách hàng khi điều khiển phương tiện phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn và Luật an toàn giao thông.

e. Biện pháp chống xói mòn, sạt lở bờ sông

Phần lớn nguyên liệu và thành phẩm từ hoạt động sản xuất của nhà máy được vận chuyển bằng đường thủy, nên việc bảo vệ, chống sạt lở bờ sông là một yêu cầu thiết yếu. Một số biện pháp giảm thiểu xói mòn, sạt lỡ được thực hiện như sau:

- Hạn chế phá vỡ thảm thực vật, trồng lại cây và phục hồi nhanh chóng thảm thực vật tại những vùng đất đã bóc lớp phủ thực vật.

- Khống chế tốc độ và lưu lượng nước mưa chảy tràn bằng các hệ thống mương thoát thích hợp, chọn vị trí đặt điểm xả thải thích hợp, tránh dòng chảy xói mòn.

- Trồng cây tại những vùng đất lộ và tại các mái dốc nhằm làm giảm nguy cơ sạt lở và giữ ổn định mái dốc.

- Sử dụng các giải pháp kỹ thuật để ổn định mái dốc, bao gồm: ổn định đường đào, tạo rảnh thu nước tại đỉnh và chân dốc, tạo bậc để giảm độ dốc.

- Kiểm tra, gia cố mặt bằng nơi chuyển nguyên liệu, gạo thành phẩm.

- Kiểm tra độ lúng công trình chống lũ bờ sông, cầu tàu. 

- Xây dựng bờ kè, kết cấu trụ đá BTCT 20x20cm; mặt kè BTCT dày 20cm. 

- Thường xuyên kiểm tra bờ kè để kịp thời phát hiện sữa chữa khi có rạn nứt hư hỏng, tránh sự cố sạt lở xảy ra.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu ra vào xuất nhập hàng hoá, lòng sông trong khu vực nhà máy sẽ được định kỳ nạo vét. 

- Có bộ phận quản lý bến đậu, để điều hòa hoạt động của tàu ghe cũng như phân bố bến đậu cho hợp lý. Bên cạnh đó bộ phận quản lý cũng thường xuyên tổ chức giám sát hành lang bờ kè, bến cảng trong quá trình hoạt động.
7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có)

Không có

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Các nội dung thay đổi của cơ sở so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, cụ thể như sau
8.1. Thay đổi, cập nhật diện tích các hạng mục công trình 

Bảng 3.7: Nội dung đièu chỉnh các hạng mục công trình của cơ sở
	STT
	Nội dung ĐTM đã phê duyệt
	Nội dung điều chỉnh
	Ghi chú

	
	Công trình
	Diện tích (m2)
	Công trình
	Diện tích (m2)
	

	I
	Hạng mục công trình chính

	1
	Nhà xưởng chế biến khu 1
	1.250,00
	Nhà xưởng chế biến khu 1
	1.250,00
	Không thay đổi

	2
	Nhà xưởng chế biến khu 2
	1.050,00
	Nhà xưởng chế biến khu 2
	1.048,00
	Thay đổi diện tích

	3
	Kho đông lạnh
	1.050,00
	Kho đông lạnh
	1.050,00
	Không thay đổi

	II
	Hạng mục công trình phụ trợ

	1
	Văn phòng
	199,50
	Văn phòng điều hành
	199,50
	Không thay đổi

	2
	Hội trường + nhà ăn
	300,00
	Hội trường + nhà ăn, bếp ăn phục vụ
	388,50
	Thay đổi diện tích

	33
	Bếp ăn phục vụ 
	100,00
	
	
	

	4
	Nhà vệ sinh 1
	20,00
	Nhà vệ sinh
	68,77
	Thay đổi diện tích

	55
	Nhà vệ sinh 2
	40,00
	
	
	

	6
	Nhà xe công nhân
	225,00
	Nhà xe công nhân
	42,64
	Thay đổi diện tích

	7
	Nhà bảo vệ
	6,00
	Nhà bảo vệ
	6,00
	Không thay đổi

	8
	Nhà xe ô tô
	122,00
	Nhà xe ô tô khách
	122,00
	Không thay đổi

	9
	Cây xanh
	1.821,10
	Đất cây xanh – tiểu cảnh
	2.542,59
	Thay đổi diện tích

	10
	Giao thông nội bộ + sân bãi
	2.562,00
	Đất giao thông, sân bãi
	2.027,00
	Thay đổi diện tích

	III
	Hạng mục công trình bảo vệ môi trường

	1
	Khu xử lý nước thải                   
	126,00
	Khu xử lý nước thải
	126,00
	Không thay đổi


8.2 Thay đổi hệ thống xử lý nước thải

Vì hệ thống xử lý nước thải của cơ sở trước đó được xây dựng tại vị trí không thuộc phạm vi dự án, vì vậy cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải mới trong khu vực phạm vi dự án. Ngoài ra, hệ thống xử lý nước thải được xây dựng mới tăng hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt cột A QCVN 40:2025/BTNMT, cơ sở đã thay đổi quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải như sau: 
* Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải theo ĐTM 


[image: image12]
Hình 3.8 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải theo ĐTM đã phê duyệt
Thuyết minh quy trình
Bể gom

Nước thải từ nhà vệ sinh, nhà ăn và quá trình sản xuất được tập trung dẫn về hố gom. Trong hố gom sẽ được lắp đặt thêm lưới chắn rác để giữ lại các chất thải rắn có kích thước lớn trong nước thải, đảm bảo cho bơm, van và các đường ống phía sau không bị nghẽn bởi rác.

Bể điều hoà

Nước thải sau khi lắng sơ bộ ở bể gom sẽ được bơm lên bể điều hòa có kết hợp sục khí làm thoáng nước thải. Thời gian lưu nước tại đây khoảng 6 giờ. Bể điều hòa hiếu khí là nơi tập trung nước thải với mục đích sau:
- Ổn định lưu lượng, dòng chảy, ổn định nồng độ chất bẩn, ổn định pH.

- Giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đọan phía sau, tránh hiện tượng quá tải.

- Làm thoáng sơ bộ nước thải tránh hiện tượng phân hủy kỵ khí gây mùi hôi

- Bay hơi hóa chất có trong nước thải.

Bể tuyển nổi

Sau giai đoạn xục khí, nước thải được đưa đến bể tuyển nổi kết hợp châm hóa chất keo tụ PAC và Polymer. 

Liều lượng sử dụng cho 01m3 nước thải như sau:

+ PAC: 70 – 100 g/m3.

+ Polymer: 2 – 5 g/m3.


PAC có công dụng làm các hạt keo co cụm thành bông cặn lớn dễ lắng là dùng các tác nhân thích hợp “khâu”chúng lại thành các hạt lớn hơn đủ lớn, nặng để lắng. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng tạo bông được thực hiện nhờ những phân tử các chất cao phân tử tan trong nước và có ái lực tốt với các hạt keo hoặc các hạt cặn nhỏ. 
Khi sử dụng chất keo tụ là các hợp chất polymer, nhờ cấu trúc mạch dài các đoạn phân tử polymer hấp phụ lên bền mặt keo, tạo ra cầu nối với nhau hình thành bông keo tụ có kích thước lớn hơn làm tăng tốc độ lắng của các hạt keo. Quá trình tạo bông keo với các polymer nhờ cơ chế bắc cầu có thể thực hiện qua các bước sau đây:

- Phân tán dung dịch polymer vào trong hệ huyền phù.

- Vận chuyển polymer trong hệ tới bề mặt hạt.

- Hấp phụ polymer lên bề mặt hạt.

- Liên kết các hạt đã hấp phụ polymer với nhau.

Bên cạnh đó, ở đáy bể có lắp hệ thống ống dẫn nước từ thiết bị điều hòa khí nước nhằm tạo ra một lượng bột khí mịn có tác dụng đẩy các chất sau khi keo tụ lên bề mặt bể và phần nước sau khi keo tụ sẽ được dẫn về bể sinh học.

Bể sinh học (Aerotank) dinh bám

Bể sinh học hiếu khí là nơi diễn ra quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ và quá trình nitrat hóa trong điều kiện cấp khí nhân tạo.

Nồng độ bùn hoạt tính trong bể dao động từ 1.000-3.000 mg MLSS/L. Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, tải trọng hữu cơ áp dụng của bể càng lớn. Oxy (không khí) được cấp vào bể aerotank bằng các máy thổi khí (airblower) và hệ thống phân phối khí có hiệu quả cao với kích thước bọt khí nhỏ hơn 10 µm. 

Lượng khí cung cấp vào hệ thống xử lý nước thải với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, nitơ hữu cơ và ammonia thành nitrat NO3-, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật. Tải trọng chất hữu cơ của bể trong hệ thống xử lý nước thải ở giai đoạn xử lý aerotank dao động từ 0,32-0,64 kg BOD/m3.ngày đêm.

Các quá trình sinh hóa trong bể hiếu khí của hệ thống xử lý nước thải được thể hiện trong các phương trình sau:

Oxy hóa và tổng hợp COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí  —>  CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác

Hô hấp nội bào C5H7O2N (tế bào) + 5O2 + vi khuẩn  —>  5CO2 + 2H2O + NH3 + E (năng lượng) 

Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành carbonic CO2 và nước H2O, vi khuẩn hiếu khí Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxy hóa amonia NH3 thành nitrite NO2- và cuối cùng là nitrate NO3-.

Vi khuẩn Nitrosomonas: 2NH4+ + 3O2 —> 2NO2- + 4H+ + 2H2O Vi khuẩn Nitrobacter: 2NO2- + O2 —> 2 NO3-
Tổng hợp 2 phương trình trên trong hệ thống xử lý nước thải: 

NH4+ + 2O2 —> NO3-  + 2H+ + H2O

Lượng oxy O2 cần thiết để oxy hóa hoàn toàn ammonia NH4+ là 4,57g O2/g N với 3,43g O2/g được dùng cho quá trình nitrite và 1,14g O2/g NO2 bị oxy hóa.

Trên cơ sở đó, ta có phương trình tổng hợp sau: 

NH4+ + 1,731O2 + 1,962HCO3-   —>  0,038C5H7O2N + 0,962NO3- + 1,077H2O + 1,769H+
Phương trình trên cho thấy rằng mỗi một (01)g nitơ ammonia (N-NH3) được chuyển hóa sẽ sử dụng 3,96g oxy O2, và có 0,31g tế bào mới (C5H7O2N) được hình thành, 7,01g kiềm CaCO3 được tách ra và 0,16g carbon vô cơ được sử dụng để tạo thành tế bào mới.

Ngoài ra, trong bể còn hệ thống giá thể dạng tổ ong có công dụng làm giá thể cho vi sinh bám vào để góp phần nâng cao hiệu suất xử lý của vi sinh hiếu khí.

Bể lắng
Nước sau cụm bể sinh học tự chảy sang bể lắng. 

Bể lắng có dạng hình tròn, đáy hình chóp, nước thải được đưa vào ống trung tâm phía cuối ống trung có dạng hình loe, có thiết kế tấm chắn hình nón cuối ống chủ yếu nhằm làm giảm dòng chảy tạo không gian lắng yên tĩnh, nước sẽ được thu qua máng thu ở phía trên.

Bùn được giữ lại ở đáy bể lắng. Một phần được tuần hoàn lại bể aerotank, một phần được đưa đến bể chứa bùn.

Với thời gian lưu của nước trong bể này > 3 giờ, hiệu quả giữ lại cặn lơ lửng đạt 80 – 90%.

Bể chứa

Nước thải sau lắng sẽ được chảy về bể chứa, ở đây nước được lưu trữ lại với một lượng nhất định đủ để hoạt động công trình xử lý kế tiếp.

Bồn lọc thô

Nước thải sau khi trữ được một lượng nước nhất định ở bể chứa sẽ được bơm vào bồn lộc thô, có công dụng giữ lại các chất cặn lơ lững có trong nước thải trước khi qua bể khừ trùng. 

Bể khử trùng

Nước thải sau lọc thô được cho vào bể khử trùng để thực hiện công đoạn xử lý sau cùng. 

Đây là giai đoạn khử trùng ở bể tiếp xúc với chlorine. Chlorine được định lượng vào nước thải với liều lượng sử dụng cho 01m3 nước thải là 10 g/m3. Lượng hóa chất chlorine tồn trữ tại nhà máy không vượt ngưỡng khối lượng hóa chất tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm quy định tại khoảng 1 điều 20 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ. Do đó, nhà máy không phải lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Thời gian tiếp xúc của chlorine với nước thải khoảng 15-30 phút.
Bản chất tác dụng khử trùng của Chlorine là sự oxi hóa phá hủy màng tế bào của vi sinh vật do đó chúng bị tiêu diệt. Nước thải sau quá trình xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT, cột A. Sau đó nước thải được thải ra nguồn tiếp nhận.

Bể chứa mỡ

Bể này có công dụng lưu chứa lượng mỡ được tách ra từ bể tuyển nổi. Chất thải này sẽ được lấy mẫu gửi đơn vị chức năng phân tích, nếu vượt ngưỡng chất thải nguy hại quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT thì thực hiện thu gom và thuê đơn vị đủ chức năng xử lý theo quy định.

Bể bùn

Bùn dư ở bể lắng được đưa về bể ủ bùn, trong điều kiện yếm khí các chất hữu cơ bị phân hủy theo hai giai đoạn :

- Giai đoạn 1 : quá trình lên men acid, theo đó các hydratcacbon, protein, … bị phân hủy tạo thành các acid béo, cồn, hydro, acid amin, H2S… 

- Giai đoạn 2 : quá trình lên men kiềm, các sản phẩm của giai đoạn 1 tiếp tục bị phân hủy tạo thành metan, khí cacbonic, …

Tại đây men MicroPhốt (liều lượng sử dụng là 500 g) cùng với dung dịch vôi 5% (liều lượng sử dụng là 900 g) sẽ được bổ sung vào nhằm đẩy nhanh quá trình phân hủy bùn và diệt trứng giun sán cũng như các vi khuẩn gây bệnh chứa trong bùn trước khi thải ra môi trường.

Sau một thời gian nhất định, khi bùn đã ổn định sẽ được lấy ra bằng xe rút hầm cầu và được chuyển đến bãi vệ sinh thích hợp, phần nước tách ra từ bùn qua vách ngăn sẽ được bơm trở lại để tiếp tục xử lý.

* Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải hiện hữu

[image: image13]
Hình 3.9 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải mới
Thuyết minh quy trình xử lý nước thải

Bể gom

Nước thải từ nhà vệ sinh, nhà ăn và quá trình sản xuất được tập trung dẫn về hố gom. Trong hố gom sẽ được lắp đặt thêm lưới chắn rác để giữ lại các chất thải rắn có kích thước lớn trong nước thải, đảm bảo cho bơm, van và các đường ống phía sau không bị nghẽn bởi rác.

Bể điều hoà

Nước thải sau khi lắng sơ bộ ở bể gom sẽ được bơm lên bể điều hòa có kết hợp sục khí làm thoáng nước thải. Thời gian lưu nước tại đây khoảng 6 giờ. Bể điều hòa hiếu khí là nơi tập trung nước thải với mục đích sau:
- Ổn định lưu lượng, dòng chảy, ổn định nồng độ chất bẩn, ổn định pH.

- Giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đọan phía sau, tránh hiện tượng quá tải.

- Làm thoáng sơ bộ nước thải tránh hiện tượng phân hủy kỵ khí gây mùi hôi

- Bay hơi hóa chất có trong nước thải.

Bể tuyển nổi

Sau giai đoạn xục khí, nước thải được đưa đến bể tuyển nổi kết hợp châm hóa chất keo tụ PAC và Polymer. 

Liều lượng sử dụng cho 01m3 nước thải như sau:

+ PAC: 70 – 100 g/m3.

+ Polymer: 2 – 5 g/m3.


PAC có công dụng làm các hạt keo co cụm thành bông cặn lớn dễ lắng là dùng các tác nhân thích hợp “khâu”chúng lại thành các hạt lớn hơn đủ lớn, nặng để lắng. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng tạo bông được thực hiện nhờ những phân tử các chất cao phân tử tan trong nước và có ái lực tốt với các hạt keo hoặc các hạt cặn nhỏ. 
Khi sử dụng chất keo tụ là các hợp chất polymer, nhờ cấu trúc mạch dài các đoạn phân tử polymer hấp phụ lên bền mặt keo, tạo ra cầu nối với nhau hình thành bông keo tụ có kích thước lớn hơn làm tăng tốc độ lắng của các hạt keo. Quá trình tạo bông keo với các polymer nhờ cơ chế bắc cầu có thể thực hiện qua các bước sau đây:

- Phân tán dung dịch polymer vào trong hệ huyền phù.

- Vận chuyển polymer trong hệ tới bề mặt hạt.

- Hấp phụ polymer lên bề mặt hạt.

- Liên kết các hạt đã hấp phụ polymer với nhau.

Bên cạnh đó, ở đáy bể có lắp hệ thống ống dẫn nước từ thiết bị điều hòa khí nước nhằm tạo ra một lượng bột khí mịn có tác dụng đẩy các chất sau khi keo tụ lên bề mặt bể và phần nước sau khi keo tụ sẽ được dẫn về bể sinh học.

Bể Anoxic

Bể Anoxic có tác dụng chính là xử lý nitơ và photpho có trong nước. Các vi khuẩn sẽ xuất hiện trong nước thải và tồn tại ở dạng lơ lửng do tác động của mô tơ khuấy trộn. Quá trình xử lý Nito và photpho trong bể anoxic được diễn ra như sau:

Quá trình Nitrat hóa được xảy ra theo phương trình sau:
NH3 → NO3 → NO2 → NO → N2O → N2 (khí)

Quá trình khử Amoni được thực hiện bởi 2 chủng vi sinh vật là Nitrosonas và Nitrobacter. Thành phần Amoni có trong nước thải sẽ được chuyển hóa hoàn toàn thành N2 và thoát ra môi trường. Nhờ đó mà thành phần Nitơ có trong nước thải giảm xuống.

Quá trình Photphorit hóa được xảy ra theo phương trình sau: 

PO4-3 Microorganism (PO4-3)dạng muối ( Bùn

Chủng vi sinh vật tham gia vào quá trình trên là Acinetobacter. Các chất hữu cơ có chứa hữu cơ có trong nước thải sẽ được chuyển hóa thành hợp chất không chứa phốt pho hoặc các hợp chất có chứa phốt pho nhưng dễ bị phân hủy với vi sinh vật hiếu khí ở quá trình tiếp theo.

Bể sinh học hiếu khí

Bể sinh học hiếu khí là nơi diễn ra quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ và quá trình nitrat hóa trong điều kiện cấp khí nhân tạo và giá thể MBBR.

Nồng độ bùn hoạt tính trong bể dao động từ 1.000-3.000 mg MLSS/L. Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, tải trọng hữu cơ áp dụng của bể càng lớn. Oxy (không khí) được cấp vào bể aerotank bằng các máy thổi khí (airblower) và hệ thống phân phối khí có hiệu quả cao với kích thước bọt khí nhỏ hơn 10 µm. 

Lượng khí cung cấp vào hệ thống xử lý nước thải với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, nitơ hữu cơ và ammonia thành nitrat NO3-, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật. Tải trọng chất hữu cơ của bể trong hệ thống xử lý nước thải ở giai đoạn xử lý aerotank dao động từ 0,32-0,64 kg BOD/m3.ngày đêm.

Các quá trình sinh hóa trong bể hiếu khí của hệ thống xử lý nước thải được thể hiện trong các phương trình sau:

Oxy hóa và tổng hợp COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí  —>  CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác

Hô hấp nội bào C5H7O2N (tế bào) + 5O2 + vi khuẩn  —>  5CO2 + 2H2O + NH3 + E (năng lượng) 

Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành carbonic CO2 và nước H2O, vi khuẩn hiếu khí Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxy hóa amonia NH3 thành nitrite NO2- và cuối cùng là nitrate NO3-.

Vi khuẩn Nitrosomonas: 2NH4+ + 3O2 —> 2NO2- + 4H+ + 2H2O Vi khuẩn Nitrobacter: 2NO2- + O2 —> 2 NO3-

Tổng hợp 2 phương trình trên trong hệ thống xử lý nước thải: 

NH4+ + 2O2 —> NO3-  + 2H+ + H2O

Lượng oxy O2 cần thiết để oxy hóa hoàn toàn ammonia NH4+ là 4,57g O2/g N với 3,43g O2/g được dùng cho quá trình nitrite và 1,14g O2/g NO2 bị oxy hóa.

Trên cơ sở đó, ta có phương trình tổng hợp sau: 

NH4+ + 1,731O2 + 1,962HCO3-   —>  0,038C5H7O2N + 0,962NO3- + 1,077H2O + 1,769H+

Phương trình trên cho thấy rằng mỗi một (01)g nitơ ammonia (N-NH3) được chuyển hóa sẽ sử dụng 3,96g oxy O2, và có 0,31g tế bào mới (C5H7O2N) được hình thành, 7,01g kiềm CaCO3 được tách ra và 0,16g carbon vô cơ được sử dụng để tạo thành tế bào mới.

Ngoài ra, trong bể còn hệ thống giá thể MBBR có công dụng làm giá thể cho vi sinh bám vào để góp phần nâng cao hiệu suất xử lý của vi sinh hiếu khí.

Bùn dư tại bể hiếu khí một phần được tuần hoàn lại đầu bể hiểu khí và bể Anoxic, phần còn lại sẽ đưa về bể chứa bùn. 

Bể lắng
Nước sau cụm bể sinh học tự chảy sang bể lắng. 

Bể lắng có dạng hình tròn, đáy hình chóp, nước thải được đưa vào ống trung tâm phía cuối ống trung có dạng hình loe, có thiết kế tấm chắn hình nón cuối ống chủ yếu nhằm làm giảm dòng chảy tạo không gian lắng yên tĩnh, nước sẽ được thu qua máng thu ở phía trên.

Bùn được giữ lại ở đáy bể lắng sau đó đưa về  bể thu bùn.

Với thời gian lưu của nước trong bể này > 3 giờ, hiệu quả giữ lại cặn lơ lửng đạt 80 – 90%.

Bể chứa

Nước thải sau lắng sẽ được chảy về bể chứa, ở đây nước được lưu trữ lại với một lượng nhất định đủ để hoạt động công trình xử lý kế tiếp.

Bồn lọc thô

Nước thải sau khi trữ được một lượng nước nhất định ở bể chứa sẽ được bơm vào bồn lộc thô, có công dụng giữ lại các chất cặn lơ lững có trong nước thải trước khi qua bể khừ trùng. 

Bể khử trùng

Nước thải sau lọc thô được cho vào bể khử trùng để thực hiện công đoạn xử lý sau cùng. 

Đây là giai đoạn khử trùng ở bể tiếp xúc với Chlorine. Chlorine được định lượng vào nước thải với liều lượng sử dụng cho 01m3 nước thải là 10 g/m3. Lượng hóa chất chlorine tồn trữ tại nhà máy không vượt ngưỡng khối lượng hóa chất tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm quy định tại khoảng 1 điều 20 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ. Do đó, nhà máy không phải lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Thời gian tiếp xúc của Chlorine với nước thải khoảng 15-30 phút.
Bản chất tác dụng khử trùng của Chlorine là sự oxi hóa phá hủy màng tế bào của vi sinh vật do đó chúng bị tiêu diệt. Nước thải sau quá trình xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT, cột A. Sau đó nước thải được thải ra nguồn tiếp nhận.

Bể chứa bã mỡ

Bể này có công dụng lưu chứa lượng mỡ được tách ra từ bể tuyển nổi. Chất thải này sẽ được lấy mẫu gửi đơn vị chức năng phân tích, nếu vượt ngưỡng chất thải nguy hại quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT thì thực hiện thu gom và thuê đơn vị đủ chức năng xử lý theo quy định.

Bể thu bùn

Bùn dư ở bể lắng được đưa về bể thu bùn, sau đó bùn hoàn sẽ được hoàn lưu về bê Anoxic và bể sinh học hiếu khí, phần còn lại sẽ được đưa về bể chứa bùn.

Bể chứa bùn

Bùn dư từ bể sinh học hiếu khí và bể thu bùn sẽ được đưa về bể chứa bùn. Sau đó sẽ được chủ cơ sở thuê đơn vị thu hút định kỳ để xử lý.

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp (khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường)

Không thuộc đối tượng.

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có)
Không có.

CHƯƠNG IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải:

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu văn phòng;
+ Nguồn số 2: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu nhà vệ sinh;

+ Nguồn số 3: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà ăn

+ Nguồn số 4: Nước thải công nghiệp phát sinh từ xưởng sản xuất.
- Lưu lượng xả thải tối đa: 100 m3/ngày tương đương 4,17 m3/giờ.

- Dòng nước thải: 1 dòng nước phải sau sau khi xử lý từ hệ thống xử lý nước thải thoát ra sông Hậu.
- Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường (QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp), cụ thể như sau: 
Bảng 4.1: Giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm trong nước thải

	STT
	Các thông số ô nhiễm
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn giới hạn cho phép

	1. 
	pH
	-
	6 - 9

	2. 
	BOD5 ở 20⁰C
	mg/l
	≤ 40

	3. 
	COD
	mg/l
	≤ 65

	4. 
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	≤ 40

	5. 
	Amoni (NH4+ tính theo N)
	mg/l
	≤ 5

	6. 
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	mg/l
	≤ 20

	7. 
	Tổng Photpho (tính theo P)
	mg/l
	≤ 8

	8. 
	Tổng dầu, mỡ động thực vật
	mg/l
	≤ 5

	9. 
	Clo dư
	mg/l
	≤ 1

	10. 
	Tổng Coliforms
	MPN/100 ml
	≤ 3.000


- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Vị trí xả thải: tại khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tỉnh An Giang có toạ độ (Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104°45′, múi chiếu 3°) X=1153270, Y=571933.
+ Phướng thức xả thải: tự chảy sau xử lý
+ Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Hậu
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

Không có

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh: 
+ Nguồn số 1: Khu vực đăt máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải

+ Nguồn số 2: Máy móc thiết bị sản xuất 
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo theo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

+ Tiếng ồn: 

Bảng 4.2: Thông số và giá trị giới hạn của tiếng ồn

	STT
	Ngày (dBA)

(06h00 đến trước 18h00)  
	Tối (dBA)

(18h00 đến trước 22h00)
	Đêm (dBA)

(22h00 đến trước 06h00)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	1
	70
	65
	60
	-
	Khu vực E


+ Độ rung:
Bảng 4.3: Thông số và giá trị giới hạn của độ rung

	STT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Ngày (06h00 đến trước 22h00)
	Đêm (22h00 đến trước 06h00
	
	

	1
	75
	70
	-
	Khu vực D


4. Nội dung đề nghị cấp giấy phép của cơ sở đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại

Cơ sở không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, nên báo cáo này không có đề nghị cấp giấp phép.

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Cơ sở không nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài, nên báo cáo này không có đề nghị cấp giấp phép. 
CHƯƠNG V

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường

1.1. Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện 
a. Nước thải

- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa từ mái công trình được thu gom bằng hệ thống sê nô và theo ống uPVC Ø90mm dẫn xuống sân nền và cùng với nước mưa trên bề mặt khuôn viên cơ sở được thu gom về hố ga và uPVC Ø220mm thoát ra nguồn tiếp nhận là sông Hậu thông qua 1 cửa xả tại khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tỉnh An Giang.
- Nước thải: Nước thải từ nhà ăn sau khi qua bể tách mỡ sẽ theo đường ống uPVC Ø114mm thu gom hố ga, sau đó theo cống BTCT Ø800mm kín về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở. Nước đen phát sinh từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, sau đó theo đường ống HDPE Ø114mm thu gom hố ga, sau đó theo cống BTCT Ø800mm kín về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở. Nước xám phát sinh từ việc rửa tay sẽ theo đường ống uPVC Ø114mm thu gom hố ga, sau đó theo cống BTCT Ø 800mm kín về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở. Nước thải sản xuất của cơ sở gồm nước máu cá, nước từ kho đông lạnh, nước từ vệ sinh nhà xưởng được thu gom bằng cống hở B400 sau đó theo cống BTCT Ø800mm kín về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở. Nước thải phát sinh sau khi qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở xử lý đạt cột A, QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sẽ theo đường ống uPVC Ø90mm thoát ra sông Hậu qua 1 cửa xả tại khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tỉnh An Giang. 
b. Khí thải

- Giảm thiểu bụi và khí thải do sử dụng các phương tiện bốc xếp và vận chuyển:  Không cho phép lưu hành các phương tiện giao thông cơ giới quá cũ (trên 20 năm); Sử dụng nhiên liệu chứa hàm lượng các chất gây ô nhiễm thấp và được cho phép sử dụng trên thị trường; Thực hiện đăng kiểm định kỳ đúng quy định; Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện để hạn chế phát sinh khí thải, bụi; Lập các qui định về thời gian lưu thông vận chuyển, tải trọng…; Bê tông nhựa hóa sân nền, đường nội bộ và áp dụng các biện pháp như phun nước khu vực sân nền, đường nội bộ để hạn chế bụi phát sinh; Trồng cây xanh để tạo thông thoáng cho khu vực và cải thiện điều kiện vi khí hậu tại khu vực nhà máy.

- Biện pháp giảm thiểu mùi hôi: Tổ chức thu gom triệt để các phụ phẩm tại các công đoạn chế biến cá và bố trí tại khu vực lưu chứa tạm kín. Các phụ phẩm được bán lại cho các đơn vị chế biến khác trong ngày để tránh thời gian lưu chứa lâu làm phát sinh mùi; Vệ sinh sạch sẽ và khử khuẩn bằng Clo tại khu vực sản xuất vào cuối ngày; Lắp đặt hệ thống thông gió cho nhà xưởng; Xây dựng hệ thống thu gom nước thải đảm bảo thu gom triệt để về khu xử lý nước thải tập trung của nhà máy. Thường xuyên vệ sinh cống rãnh; Đầu tư hệ thống xử lý nước thải đảm bảo công suất xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của nhà máy. Nước thải phải được xử lý trong ngày để hạn chế phát sinh mùi. 

1.2. Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở

Không có

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải

2.1. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ
- Vị trí quan trắc: 01 mẫu đầu vào (NT1) và 01 mẫu đầu ra hệ thống xử lý nước thải (NT2)

- Thông số: pH, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5 (20⁰C), COD, Amoni (NH4+ tính theo N), Tổng Nitơ (tính theo N), Tổng Phốt pho  ( tính theo P), Tổng dầu mỡ động thực vật, Clo dư, Tổng Coliforms.

- Tần suất: 03 tháng/lần

- Quy chuẩn so sánh: cột A, QCVN 11-MT:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản.

a. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2024
Bảng 5.3: Kết quả quan trắc môi trường nước thải năm 2024
	Thời gian
	Vị trí
	Thông số ô nhiễm đặc trưng

	
	
	pH
	BOD5
	COD
	TSS
	Tổng N
	Tổng P
	Amoni
	Tổng dầu mỡ ĐTV
	Clo dư
	Tổng Coliforms

	
	
	
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	(MPN/100ml)

	Quý I/2024
	NT1
	7,48
	1.018
	1.552
	1.020
	136
	94
	24,2
	862
	< 0,03
	22 x 103

	
	NT2
	7,52
	26,8
	40
	27,2
	21,9
	6,2
	7,21
	3,63
	0,24
	1,4x 103

	Quý II/2024
	NT1
	6,51
	276
	482
	121,5
	209,59
	0,73
	76,21
	6,00
	< 0,90
	7,9 x 106

	
	NT2
	7,05
	24
	42
	13
	8,41
	0,08
	< 2,10
	< 2,70
	< 0,90
	6,8 x 102

	Quý III/2024
	NT1
	7,29
	1.715
	2.918
	269
	131,13
	14,37
	104,23
	148
	< 0,90
	3,4 x 107

	
	NT2
	6,04
	22
	36
	22
	31,94
	9,45
	< 2,10
	< 2,70
	< 0,90
	< 1,8(a)

	Quý IV/2024
	NT1
	6,15
	1.027
	1.760
	255
	164,76
	15,13
	132,25
	437
	< 0,03
	9,3 x 107

	
	NT2
	7,23
	20
	35
	16
	9,53
	3,85
	< 2,10
	< 2,70
	0,36
	1,7 x 103

	QCVN 11-MT: 2015/BTNMT, cột A
	6 - 9
	30
	75
	50
	30
	10
	10
	10
	1
	3.000


Kết luận:

Qua kết quả phân tích cho thấy hầu hết các chỉ tiêu nước thải trước khi được xử lý (NT1) đều không đạt cột A, QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản. Mẫu nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày (NT2) các chỉ tiêu phân tích đạt cột A, QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản. Điều này có thể kết luận rằng hệ thống xử lý nước thải vẫn đang hoạt động tốt, chất lượng nước thải sau xử lý là đạt theo quy chuẩn hiện hành và đủ điều kiện xả thải vào nguồn tiếp nhận là sông Hậu.

b. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải năm 2025

Bảng 5.4: Kết quả quan trắc môi trường nước thải năm 2025
	Thời gian
	Vị trí
	Thông số ô nhiễm đặc trưng

	
	
	pH
	BOD5
	COD
	TSS
	Tổng N
	Tổng P
	Amoni
	Tổng dầu mỡ ĐTV
	Clo dư
	Tổng Coliforms

	
	
	
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	(MPN/100ml)

	Quý I/2025
	NT1
	6,58
	1.050
	1.780
	318
	175,97
	10,03
	114,88
	90
	KPH
	3,4 x 106

	
	NT2
	7,18
	7
	12
	19
	8,41
	3,81
	3,36
	KPH
	KPH
	< 1,8(a)

	Quý II/2025
	NT1
	7,73
	1.169
	2.595
	307,5
	1.479
	38,11
	1.479
	82
	KPH
	9,3 x 106

	
	NT2
	7,26
	4
	8
	15,5
	10,09
	5,61
	KPH
	3,8
	KPH
	2,2 x102

	Quý III/2025
	NT1
	7,49
	108
	217
	401
	114,32
	23,68
	98,63
	6,67
	KPH
	2,7 x 107

	
	NT2
	7,20
	18
	32
	14,5
	9,53
	1,08
	KPH
	KPH
	KPH
	< 1,8(a)

	QCVN 11-MT: 2015/BTNMT, cột A
	6 - 9
	30
	75
	50
	30
	10
	10
	10
	1
	3.000


Ghi chú: 

Kết luận: 
Qua kết quả phân tích cho thấy hầu hết các chỉ tiêu nước thải trước khi được xử lý (NT1) đều không đạt cột A, QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản. Mẫu nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày (NT2) các chỉ tiêu phân tích đạt cột A, QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản. Điều này có thể kết luận rằng hệ thống xử lý nước thải vẫn đang hoạt động tốt, chất lượng nước thải sau xử lý là đạt theo quy chuẩn hiện hành và đủ điều kiện xả thải vào nguồn tiếp nhận là sông Hậu. 
2.2. Kết quả quan trắc nước thải bổ sung

Tháng 2/2025, cơ sở đầu tư hệ thống xử lý nước thải mới công suất 100 m3/ngày đêm. Vì vậy, cơ sở tiến hành thu mẫu quan trắc nữa thải bổ sung, kết quả cụ thể như sau:

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu đầu ra hệ thống xử lý nước thải (NT)

- Thông số: pH, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5 (20⁰C), COD, Amoni (NH4+ tính theo N), Tổng Nitơ (tính theo N), Tổng Phốt pho  ( tính theo P), Tổng dầu mỡ động thực vật, Clo dư, Tổng Coliforms.

- Tần suất: 02 mẫu trong 2 ngày liên tiếp
- Quy chuẩn so sánh: cột A, QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
Bảng 5.5: Kết quả quan trắc môi trường nước thải bổ sung
	Thời gian
	Vị trí
	Thông số ô nhiễm đặc trưng

	
	
	pH
	BOD5
	COD
	TSS
	Tổng N
	Tổng P
	Amoni
	Tổng dầu mỡ ĐTV
	Clo dư
	Tổng Coliforms

	
	
	
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	 (mg/l)
	(MPN/100ml)

	9/10/2025
	NT
	7,36
	9
	19
	14
	7,29
	0,32
	KPH
	KPH
	KPH
	< 1,8(a)

	10/10/2025
	NT
	7,42
	7
	18
	13
	6,16
	0,25
	KPH
	KPH
	KPH
	< 1,8(a)

	QCVN 40:2025/BTNMT, cột A
	6 - 9
	≤ 35
	≤ 65
	≤ 40
	≤ 20
	≤ 8
	≤ 5
	≤ 5
	≤ 1
	≤ 3.000


Ghi chú: 

- NT: Tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải
- KPH: Không phát hiện
- (a): giới hạn định lượng của phương pháp thử
Kết luận: 

Qua kết quả phân tích cho mẫu nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày các chỉ tiêu phân tích đều đạt cột A, QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Điều này có thể kết luận rằng hệ thống xử lý nước thải mới hoạt động tốt, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý là đạt theo quy chuẩn hiện hành và đủ điều kiện xả thải vào nguồn tiếp nhận là sông Hậu. 

2.3. Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, các lần kết quả quan trắc nước thải định kỳ, tự động, liên tục vượt quá giá trị giới hạn cho phép trong giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và nguyên nhân, biện pháp rà soát, khắc phục.

Không có

2.4. Đánh giá chung về hiện trạng, hiệu quả, mức dộ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình xử lý nước thải

Cơ sở đã tiến hành xây mới hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo xử lý nước thải sinh hoạt đạt cột A, QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả xả thải ra nguồn tiếp nhận. Ngoài ra, cơ sở có cắm biển báo vị trí xả nước thải theo quy định.
3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải

3.1. Kết quả quan trắc khí thải định kỳ 

a. Kết quả quan trắc không khí xung quanh năm 2024

Bảng 5.6: Kết quả quan trắc không khí xung quanh năm 2024
	Thời gian
	Vị trí
	Thông số ô nhiễm đặc trưng

	
	
	Tiếng ồn
	NH3
	H2S
	CH3SH

	
	
	dBA
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3

	Đợt 1 (Quý I)
	KK
	69,5
	59,11
	14,52
	< 15

	Đợt 2 (Quý III)
	KK
	65
	51,77
	12,4
	< 15

	QCVN 05:2023/BTNMT
	-
	200
	42
	50

	QCVN 26:2010/BTNMT
	70
	-
	-
	-


Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu cho thấy: Các chỉ tiêu về tiếng ồn, NH3, H2S, CH3SH đều đạt so với giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

b. Kết quả quan trắc không khí xung quanh năm 2025

Bảng 5.7: Kết quả quan trắc không khí xung quanh năm 2025

	Thời gian
	Vị trí
	Thông số ô nhiễm đặc trưng

	
	
	Tiếng ồn
	NH3
	H2S
	CH3SH

	
	
	dBA
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3

	Đợt 1 (Quý I)
	KK
	63,2
	59,55
	13,93
	KPH

	Đợt 2 (Quý III)
	KK
	60,7
	51,19
	13,88
	KPH

	QCVN 05:2023/BTNMT
	-
	200
	42
	50

	QCVN 26:2010/BTNMT
	70
	-
	-
	-


Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu cho thấy: Các chỉ tiêu về tiếng ồn, NH3, H2S, CH3SH đều đạt so với giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.
3.2. Các sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải, các lần kết quả quan trắc khí thải định kỳ, tự động, liên tục vượt quá giá trị giới hạn cho phép trong giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và nguyên nhân, biện pháp rà soát, khắc phục.

Không có

3.5. Đánh giá tổng hợp về hiện trạng, hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình xử lý bụi, khí thải

Cơ sở không có công trình xử lý bụi, khí thải.
4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải)

Không thuộc đối tượng
5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (đối với cơ sở sử dung phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)

Không thuộc đối tượng
6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Bảng 5.8: Thống kê khối lượng chất thải phát sinh

	STT
	Loại chất thải
	Khối lượng năm 2025
	Khối lượng năm 2024
	Đơn vị 
	Đơn vị chuyển giao

	1
	Chất thải rắn sinh hoạt
	58,4
	62
	Tấn/năm
	Công Ty CP Môi trường Đô thị An Giang.

	2
	Chất thải rắn công nghiệp
	2.520 
	2.357
	Tấn/năm
	Công ty TNHH Kovie Vina

Công ty TNHH SX TM XNK Trí Hưng

	3
	Chất thải nguy hại
	40
	30
	Kg/năm
	Công Ty CP Công Nghệ Môi Trường Trái Đất Xanh.


7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đi với cơ sở
Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH XNK thuỷ sản Phúc Tâm Lợi luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường môi trường và các quy định liên quan trong quá trình hoạt động.

Công tác quản lý, xử lý các chất thải phát sinh đảm bảo theo quy định, hạn chế gây ảnh hưởng đến hoạt động của người dân trong khu vực.

Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở trong năm 2024: Không có.

Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường dối với cơ sở trong năm 2025: 
- Ngày 29/5/2025, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1397/QĐ-STNMT ngày 16/5/2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, biên bản ngày 29/5/2025 cụ thể như sau:

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã hết hạn; Chưa có Giấy phép môi trường theo quy định; Có công trình xử lý nước thải nhưng thay đổi so với hồ sơ môi trường được duyệt; chưa có bể chưa dự phòng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đang được phê duyệt; Chưa có đồng hồ đo lưu lượng sử dụng nước cho từng mục đích theo Giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước
( Cơ sở thực hiện khắc khác phục các vấn đề môi trường theo Công văn số 305/CV-PTL về việc báo cáo khắc phục và giải trình tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Để khắc phục các tồn tại công tác bảo vệ môi trường nêu trên cơ sở đã lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường gửi Sở Nôgn nghiệp và Môi Trường thẩm định và phê duyệt; Xây dựng hệ thống xử lý nước thải mới theo đúng hồ sơ môi trường đa được duyệt và sử dụng hệ thống xử lý nước thải trước đó như bể dự phòng khi xảy ra sự cố; Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng sử dụng nước theo đúng quy định.
CHƯƠNG VI

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

1.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Theo Khoản 3 Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì Cơ sở này phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, Chủ cơ sở dự kiến vận hành thử nghiệm như sau:

Bảng 6.1: Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải

	STT
	Công trình xử lý
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Công suất dự kiến đạt được

	1
	Hệ thống xử lý nước thải 100 m3/ngày đêm
	04/05/2026
	05/10/2026
	Theo công suất thiết kế


1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải.

a. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý
Theo khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022, thời gian đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý chất thải như sau:
- Cơ sở Nhà máy chế biến thuỷ sản Phúc Tâm Lợi không thuộc đối tượng quy định tại cột 3, phụ lục II của Nghị định 48/2026/NĐ-CP thì phải quan trắc tần suất quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định.
- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường như sau; Tổ chức lấy 01 mẫu nước thải đầu vào, và 03 mẫu nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải. 
+ Lần 1: 05 tháng 08 năm 2026 
+ Lần 2: 06 tháng 08 năm 2026 
+ Lần 3: 07 tháng 08 năm 2026 
b. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải theo quy định của pháp luật
* Đối với công trình Hệ thống xử lý nước thải 100 m3/ngày.đêm: 
- Vị trí thu mẫu: 02 vị trí: 
+ Đầu vào hệ thống xử lý nước thải 100 m3/ngày: 01 mẫu đơn 
+ Đầu ra hệ thống xử lý nước thải 100 m3/ngày: 01 mẫu đơn  

- Thông số giám sát: pH, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5 (20⁰C), COD, Amoni (NH4+ tính theo N), Tổng Nitơ (tính theo N), Tổng Phốt pho  ( tính theo P), Tổng dầu mỡ động thực vật, Clo dư, Tổng Coliforms. 
- Quy chuẩn so sánh: Cột A, QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 
- Tần suất:

+ 01 mẫu đơn nước thải đầu vào.
+ 03 mẫu đơn nước thải đầu ra (sau xử lý) trong 03 ngày liên tiếp.   
c. Tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ qua trắc môi trường dự kiến
để phối hợp thực hiện kế hoạch. 
- Công Ty CP Xây Dựng và Môi Trường Đại Phú. 
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
VIMCERTS 292.

+ Địa chỉ: 156 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

-  Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
VIMCERTS 019.

+ Địa chỉ: Số 45, đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.

- Công Ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam.

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường +
VIMCERTS 039.

+ Địa chỉ: 1358/21/5G đường Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đơn vị dự kiến phối hợp thực hiện sẽ tùy vào từng thời điểm thực tế
khi tiến hành vận hành thử nghiệm, chủ cơ sở liên hệ với các đơn vị trên thực
hiện quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm theo kế hoạch đề xuất trong
báo cáo.

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật
2.1 Chương trình qua trắc môi trường định kỳ
* Quan trắc nước thải
- Vị trí quan trắc: 01 mẫu đầu vào và 01 mẫu đầu ra hệ thống xử lý nước thải

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần
Bảng 6.2: Danh mục thông số quan trắc nước thải
	STT
	Thông số giám sát
	Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

	1
	pH
	QCVN 40:2025/BTNMT, cột A

	2
	BOD5 ở 20⁰C
	

	3
	COD
	

	4
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	

	5
	Amoni (NH4+ tính theo N)
	

	6
	Tổng Nitơ (tính theo N)
	

	7
	Tổng Photpho (tính theo P)
	

	8
	Tổng dầu, mỡ động thực vật
	

	9
	Clo dư
	

	10
	Tổng Coliforms
	


2.2 Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
Cơ sở Nhà máy chế biến thuỷ sản Phúc Tâm Lợi có lưu lượng xả nước thải tối đa là 100 m3/ngày nên không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục (theo quy định tại khoản 46 Điều 1 nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025). 
2.3 Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở.
Không có

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm được trích từ chi phí bảo vệ môi trường của cơ sở. Tổng kinh phí thực hiện dự kiên khoảng 30.000.000 đồng/năm.
CHƯƠNG VII

NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH

Cơ sở không thuộc đối tượng áp dụng

CHƯƠNG VIII

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Chủ cơ sở cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực cũng như nguồn gốc của các thông tin số liệu trình bày trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.                               

Sau khi báo cáo này được thông qua, Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý các nguồn chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành đảm bảo các thông số môi trường đạt được các giá trị giới hạn cho phép.
- Tuân thủ thực hiện các nội dung yêu cầu về bảo vệ môi trường, xả chất thải ra ngoài môi trường theo Giấy phép môi trường được cấp.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định.

- Nếu có các sự cố môi trường làm ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng hoặc tác động xấu đến môi trường xung quanh, chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại một cách xứng đáng và quan trọng hơn hết là khắc phục ngay tại chỗ tại những nơi có hiện tượng chất ô nhiễm xâm nhập ra ngoài môi trường chưa qua kiểm soát.


Chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu có vi phạm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường và các vấn đề có liên quan.

PHỤ LỤC BÁO CÁO
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